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M ẤY LỜI TRI ẢM

Từ  xa xưa, con voi đã là một loài vật rất gần gũi và 
thân thiện với đời sống của nhiều dân tộc trên thế giới 
trong đó có Việt Nam. Voi được thuần dưỡng dể giúp ích 
cho con người từ chuyên chở, tiêu khiển đến đánh trận và 
cả mua bán trao đổi.

Nhưng cũng giống như ở một số  ndi khác, do môi 
trường sống ngày càng bị thu hẹp nên voi rưng ngày càng 
ít di. Cá biệt, voi đã xung đột với người và gây ra tội ác VỚI 
nhiều người dân tại Dồng Nai, Bình Thuận và một vài nơi 
khác. Vì thế, Chính phủ đã phải giao cho Cục Kiểm lâm tổ 
chức di dời đàn voi dữ Tánh Linh lên Dắk Lắk vào CUỐI 

nám 2001. Đó là một chiến dịch gây nhiều tranh cãi, tốn 
nhiều tiền của lẫn mồ hôi công sức nhưng vẫn gặp sự cô' 
làm cho không ít người trong đó có chuyên gia Malaysia sẽ 
phải nhớ mãi.

Những bài viết được tập hợp trong cuốn sách này 
thể hiện công sức, trách nhiệm, sự vất vả của một nhà 
báo đã đeo bám chiến dịch ngay từ lúc chuẩn bị và sau đó



lại may mắn được Tòa soạn phân công theo chân đoàn 
săn bắt voi quốc tế nhằm đem đến cho độc giả những 
thông tin thời sự nóng hổi nhất. Cuốn sách có thể là một 
tư liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến môi trường, 
cho những ai yêu thích động vật và cho cả những cán bộ 
kiểm lâm quan tâm đến công việc của mình. Cuốn sách 
cũng sẽ giúp gợi lại những kỷ niệm khó quên đối với 
những ai từng tham gia chiến dịch di dời. Và qua đó nhắc 
nhở mỗi người chúng ta có thêm trách nhiệm đối với môi 
trường sống xung quanh để người và loài vật cùng chung 
sống hòa thuận trên hành tinh.

Chắc chắn cuốn sách sẽ khó tránh khỏi khiếm khuyết, 
xin được bạn đoc lượng tình bỏ qua và mong nhận được 
những góp ỷ  chân tình, những nhịp cầu tri âm của bạn 
đọc gần xa.

Đà Lạt tháng 8/2002 

Tác glả.



PH Ẩ N  1:

ĐẠI CƯƠNG  
V Ề  T H Ể  GIỚI LO À I VOI



NHẬN  D IỆ N  LOÀI VOI

Voi là một loài động vật có vú (thú ở cạn) 
hiện có kích cỡ to lớn nhất trên  th ế  giới và 

là đại biểu duy nhất của họ có vòi còn sông trên  trá i 
đất. Bộ xương voi cổ xưa được tìm thấy tại Ai Cập có 
niên đại 25-27 triệu năm. Khi ấy chúng còn rấ t nhỏ, vòi 
ngắn như con heo vòi ngày nay. Với thời gian, vòi chúng 
ngày càng dài ra và kích thước thân  cũng lớn lên theo. 
Bộ động vật có vòi phát triển  m ạnh đến mức loài voi 
phải di trú không những ở lục địa châu Phi mà sang cả 
châu Âu và châu Á. Thậm chí sang cả Bắc Mỹ. Như thế, 
voi đã hiện diện ở tấ t cả các châu lục của trá i đất.

Ngày nay, trên  th ế  giới có 2 loài voi là voi Á châu 
và voi Phi châu. Giữa chúng có nhiều khác biệt cơ bản. 
Về khoa học, voi Á châu có tên  gọi Elephas maximus 
còn voi Phi châu có tên gọi Loxodonta Aíricana. Voi Á 
châu có 4 loài và tấ t cả đều là voi rừng. Chúng thường 
thích vùng rừng sáng sủa (hỗn giao) có những đám rậm, 
có cây cao; vào mùa lạnh chúng thường thích ra trảng  
cỏ. Voi Phi châu có 2 loại: Voi savan tai to và voi tai 
tròn có kích thước nhỏ hơn (ở rừng). Tai voi savan nhỏ 
hẹp dần về phía dưới còn voi ở rừng thì tai tròn xoe. 
Đường ranh giới của voi Á châu và Phi châu nằm trên  
đường vạch của kênh đào Suez hiện nay.

Điểm khác biệt dễ thấy giữa voi Á châu với Phi 
châu là ở kích thước, ở cái lưng và cặp ngà. Voi Phi châu 
có chiều cao đến 4m (tính đến vai) trong khi voi Á châu
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kích thước nhỏ hơn và thường không cao hơn 3m. Do 
kích thước lớn hơn nên trọng lượng voi Phi châu cũng 
nặng hơn có thế tới 7 tấn, con đực thường nặng hơn con 
cái. Lưng voi Á châu gồ lên trong khi lưng voi Phi châu 
võng xuống. Chỉ con voi đực Á châu có ngà trong khi ở 
voi Phi châu cả con cái lẫn đực đều có ngà.

Ngoài ra, trên thê giới còn có một dạng voi lùn 
với chiều cao không quá lm.

N GÀ VOI - MỘT SẢN V Ậ T QUÝ

Nói đến voi là người ta hay nghĩ ngay đến cặp ngà 
như là một biểu tượng của voi rừng nhưng ít ai biết ngà 
cấu tạo như thế nào. Thực ra, nó chính là 2 chiếc răng 
nanh trên biến thái. Voi dùng ngà vào nhiều việc như lột 
vỏ cây, đào hô tìm nước, nâng một vật nặng như khúc gỗ 
và có thế làm vũ khí chống lại kẻ thù. Đôi khi, voi dùng 
ngà đế đào tìm chất có hàm 'lượng muối ăn. Người ta đã 
ghi nhận hàng trăm  thê hệ voi ở vùng gần núi lửa 
MoutElgon trên biên giới giữa Kenya và Uganda dùng ngà 
đào một đường hầm dài xuyên vào lòng đất dài 160m.

Ngà của voi Phi châu rất dài, kỷ lục đo được dài đên 
4,lm, nặng 200kg (nguyên cặp). Trong khi đó, cặp ngà 
voi Á châu chỉ dài tới gần 3m, trọng lượng gần 150kg.

Từ ngàn xưa, con người đã biết dùng ngà voi làm 
đồ dùng như cán dao, phím đàn piano, viên bi- da, nhưng 
chu yếu vẫn là đồ trang sức như vòng đeo tay, vòng đeo 
tai, nhẫn, trâm  cài (lược) hay nhiều đỏ dùng khác chỉ 
dành cho giới quý tộc giàu có nên ngà voi được coi như 
một thứ đồ trang sức đắt tiền. Cùng với xương voi, ở 
châu Âu vào những thế  kỷ trước người ta đã lập nên cả
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những xưởng chế biến ngà và xương voi. Ước tính, có 
thời kỳ hàng năm tại châu Âu người ta đã chế biến đến 
535 tản  ngà và xương voi. Ngà voi cũng được sử dụng đế’ 
làm thuốc (mài ra) và được xem như là một trong những 
loại thần  dược nên rấ t quý.

Một cặp ngà voi tùy theo tuổi voi (voi càng lớn tuổi 
ngà càng quý) mà có giá trị khác nhau. Thông thường, 
một cặp ngà nặng 100kg có giá hàng trăm, triệu đồng. 
Chính nhu cầu này đã làm cho loài voi bị rơi vào nhóm các 
động vật hoang dã có nguy cơ diệt chủng.

"CON v ỏ l  CON VOI, CÁI VÒI ĐI TRƯỚC"
Một bộ phận rấ t quan trọng và có thế coi là biểu 

tượng của voi là cái vòi “con vỏi con voi, cái vòi đi 
trước”. Nó chính là cái mũi của voi phát triển  trong quá 
trình tiến hóa từ môi trên  lên đến mũi. Vòi là một tập 
hợp các cơ bắp nên rấ t khoe. Theo nhà động vật học 
người Pháp là Georges Cuvier (1769-1832) thì trên  một 
vòi voi có đến 40.000 gân bắp dọc và ngang giúp cho nó 
vận động theo đủ các chiều, lại có thế rút ngắn hay thò 
dài ra. Vòi voi là một thứ vũ khí lợi hại dùng đê quật 
chết con mồi. Voi dùng vòi đế ngửi và thở. Nhờ có vòi 
mà voi bơi qua sông một cách dễ dàng. Voi cũng dùng 
vòi đê hút nước bơm vào miệng hay phả nước, bụi cát 
lên người cho mát.

Nhưng điều đặc biệt ở vòi voi chính là cơ quan 
khứu giác rấ t nhạy cảm. Khi đưa vòi lên, voi có thê ngửi 
được mùi từ cách xa l,5-2km. Thực tiễn  cho thấy, vòi voi 
chính là một th iế t bị truyền hay nhận các tín  hiệu âm 
thanh rấ t nhạy cảm. Một con voi khi gặp nguy hiểm

-8 -



kêu lên bép bép thì ở xa 3-5km voi bầy dùng vòi đã có 
thể nghe được rồi chạy đến giải cứu.

Hàng ngày, voi dùng vòi đế ngửi, kiểm tra  thức 
ăn (sờ). Nhờ cái mấu nhỏ nhô lên ở đầu vòi mà voi có 
thể nhặt được những vật rấ t nhỏ. Do cố voi rấ t ngắn 
nên nó không thế cúi xuông khi lượm thức ăn và phải 
nhờ cái vòi làm thay.

VOI DI C H U Y Ể N  NHƯ T H Ế  NÀO?
Một điều bất ngờ nữa ở loài voi tức là bước đi nhẹ 

nhàng êm ái dù có tấm  thân  lên đến 5-6 tấn. Vì sao lại 
có chuyện lạ như vậy?

Bàn chân voi được cấu tạo đặc biệt: Nó không tách 
ra khỏi ống chân một cách rõ rệt như nhiều loại động 
vật có vú khác mà được câu tạo đế khung xương không 
phải gánh chịu trọng lượng quá tải khi di chuyến. Các 
ngón chân thụt vào, số lượng ngón cũng khác nhau ngay 
cả với từng con trong cùng một loài, gan bàn chân có bộ 
lò xo (giường móng) và bàn chân luôn mở rộng ra và 
phồng trương lên như một thứ lò xo giúp đi lại dề dàng 
trên  m ặt đâ't gồ ghề. Do mang trên  mình một trọng 
lượng hàng tấn  và lại tinh khôn nên khi đã được huấn 
luyện, voi rấ t thận trọng khi bước chân qua người chủ.

Bình thường, voi đi bằng một người đi bộ nhanh với 
tốc độ 6km/giờ nhưng chúng có thể giữ được tốc độ ấy trong 
nhiều giờ đồng hồ. Kln bị tấn công hay chủ động tấn công, 
voi có thể chạy với tốc độ 40km/giờ nhưng không thế giữ 
được tốc độ này lâu. Sở dĩ voi đi nhanh được là vì khi bước 
gần như một lúc bước cả 2 chân từ một phía thân.
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vì  SAO VOI ÍT NGỦ?
Voi ăn cỏ là chính. Thường có đến 70-80% thức ăn 

của voi là cỏ. Với tấm thân đồ sộ, mỗi ngày voi cần đến 
hàng tạ thức ăn. Người ta đã tính một con voi lớn ngoài 
thiên nhiên cần từ 150-170kg thức ăn mỗi ngày. Do cần 
lượng thức ăn nhiều nên voi thường phải di chuyến rộng 
và do đó voi thường ít có điều kiện nghĩ ngơi, ít khi được 
nằm ngủ kiểu ngủ đêm như các con vật khác. Nhiều lúc, 
voi chỉ kịp đứng mát để ngủ một lát. Voi thường kiếm 
ăn nhiều vào lúc bình minh và hoàng hôn. ơ  những khu 
vực voi sông gần vườn rẫy của dân; chúng thường mò ra 
ăn vào chiều chạng vạng hoặc mờ sáng. Voi thích ăn 
các loại lá cây ở độ cao trên dưới 2m. Chỉ có một số loại 
lá cây ngon thì voi mới dùng vòi vươn cao để vặt và bẻ 
đưa vào mồm. Khi nhể cỏ hay bẻ lá cây xong, voi thường 
đập vào gốc cây hoặc đập vào ngà để giũ sạch đất, đế 
tránh kiến. Voi cũng rấ t thích trái chín quá và có lúc ăn 
nhiều đến mức bị say.

CH U  KỲ SINH TRƯỞNG C Ủ A  VOI
Voi mới sinh ra nặng khoảng 100kg và cao không 

quá lm. Voi con tìm vú mẹ bằng vòi nhưng bú thì bằng 
miệng như những con vật khác. Voi thuộc loài động vật 
phát triển chậm. Đến năm thứ 10 con cái mới có khả năng 
sinh sản. Voi cái mang thai từ 20-22 tháng, chăm sóc con 
rất chu đáo. và trong suốt thời gian mang thai cũng như 
sau khi sinh một thời gian 2-3 năm nó không cho phép con 
đực quan hệ tình dục. Nghĩa là chu kỳ giữa 2 lần sinh sản 
là 4 năm và tuổi sinh sản của voi cái kéo dài đến 45 tuổi. 
Như thế, một voi cái chỉ có thể sinh được từ 8-10 con.
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Nhưng khi thức ăn thiếu, khi môi trường sống thay đổi thì 
nhu cầu sinh sản của voi cũng bị giảm đi.

Do khi sống ngoài thiên nhiên, nhu cầu thức ăn 
rấ t lớn nên voi chỉ sống được từ 40 đến 50 tuổi. Tuổi thọ 
voi Á châu thường là 40 tuổi. Nhưng khi sống ở vườn 
bách thú hoặc được thuần dưỡng, voi có thể sống đến 70 
tuổi do được ăn thức ăn mềm và thức ăn tổng hợp có 
nhiều chất dinh dưỡng.

TÍNH B Ẩ Y Đ À N  C Ủ A  VOI
Một đặc điểm để phân biệt voi với các loài động 

vật khác chính là tính bầy đàn, hay tính “tổ chức xã 
hội” của bầy đàn. Trong 1 đàn voi dù ít chỉ 5-7 con hay 
đông đến hàng chục con, vẫn có 1 con giữ vai trò chỉ huy 
mà thường là con voi cái (voi đầu đàn). Con này rấ t 
khôn, có kinh nghiệm đối phó với các tình huống nguy 
hiểm có thể xảy đến cho bầy đàn và biết sắp xếp sự 
hoạt động, sinh hoạt của bầy đàn.

Voi sống theo đàn, ít thì 3-5 con (1 voi cái, 1 đực, 1 
con), nhiều thì vài chục, thậm chí hàng trăm  con như ở 
Kenya hay bờ biển Ngà, Srilanka. Thông thường, đàn 
voi điển hình gồm 1 voi cái già (đầu đàn); 2,3 voi chị, 
voi đang trưởng thành (có thể đực hoặc cái) và voi con. 
Lúc nhỏ voi con sống theo mẹ và được cả đàn bảo vệ. 
Lớn lên, voi đực có thể tách đàn một thời gian nhưng 
sau đó vẫn nhập đàn vào mùa động dục. Bên cạnh đó, 
cũng có những con voi lang thang sống một mình mà 
phần lớn là voi đực đã có tuổi. Vì voi cái mang thai dài, 
chăm con kỹ nên đôi khi người ta chỉ thấy có những 
đàn voi nhỏ chỉ toàn voi cái. Lúc sinh nở voi cái được sự
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chăm sóc chu đáo của voi cái cùng đàn cũng như con đực 
nếu có. Việc giáo dục voi con do voi cái đầu đàn hoặc voi 
chị gái đảm trách theo kiểu giáo dục bản năng.

Voi chỉ tách đàn khi thức ăn tại chỗ không đủ cung 
cấp buộc phải chia bớt quân số nhằm tránh  nguy cơ diệt 
vong. Khi ấy, vài voi cái lớn (voi chị) cùng với con của 
mình tách ra. Trong khi đó, cáọ voi đực trẻ lúc lớn lên sẽ 
gia nhập đàn voi đực. Người ta đã chứng minh, nếu trong 
cùng một địa phương tấ t cả các voi thường có sự gắn bó 
với nhau về huvết thống nên rấ t hiểu nhau.

Bên cạnh con voi cái đầu đàn là 1 con voi đực (thường 
là có ngà), có sức khoẻ đóng vai trò là vệ sĩ cho cả đàn. 
Con này thường hay đi trước (hoặc cũng có thế’ đi sau), 
dẫn đầu đàn voi trong những cuộc di chuyển, hoặc là khi 
di chuyển đến những khu vực sinh sông mới. Nó sẵn 
sàng đánh trả  khi gặp nguy hiểm hoặc gặp voi nhà.

Vừa to lớn, vừa sông theo đàn nên voi rấ t hiếm 
khi sợ các loài động vật khác tấn  công. Khi gặp nguy 
hiểm, lập tức bầy đàn đến ứng cứu và lúc này người ta 
mới thấy được sức m ạnh tập  thể của đàn voi. Có trường 
hợp voi bị sa hô', bầy đàn kéo đến, dưới sự chỉ huy của 
con đầu đàn để kéo voi lên râ't điệu nghệ.

Khi 1 con bị thương đều được bầy đàn chăm sóc, 
che chở rấ t chu đáo. Khi có một con chết đi, chúng bẻ 
cành cây, phủ cỏ đắp lên thành  cái mộ để chôn thây và 
đó cũng là một trong những lý do mà người ta râ't ít khi 
tìm thấy nơi voi chết hoặc nghĩa địa voi. Sau đó, bầy voi 
vẫn còn săn sóc bên xác chết râ't lâu rồi mới bỏ đi - tỏ 
vẻ thương nhớ và sầu não.
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N G H ĨA  ĐỊA VOI.

Voi là loài động vật rấ t tinh khôn và rấ t có ý thức 
thể hiện qua tính xã hội trong bầy đàn vì thế nó cũng ý 
thức được tuổi già và cái chết. Người ta rấ t ít khi tìm 
được nghĩa địa của voi vì khi sắp chết, VOÎ thường tìm 
đên một nơi thật xa, nơi có đồng loại đã chết ở đó. Một 
ví dụ sống động là vào mùa khô năm 1998, trong lúc 
đàn voi Tân Phú bơi qua sông để tìm về Tánh Linh, 
một con voi già khi bơi qua sông đã quay lại dù được 
đồng loại dìu đi nhưng nhất quyết quay lại vì nó lượng 
sức mình không đi nổi cũng như sống tại nơi ở mới nên 
đã ở lại để chết cùng thê hệ ông bà tại một nơi nào đó 
mà nó đã biết trước. Nếu còn đàn đầy đủ thì khi chết nó 
sẽ được đàn dùng cành cây và CÖ đế chôn lấp.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thêm nhiều 
bằng chứng về nghĩa địa voi đế con người có thế rút ra 
được kết luận chính xác về cái gọi là “nghĩa địa voi” dù 
đã có gặp. Bởi vì, có thế đo lúc về già khi răng rụng hết 
không thể tự tìm đủ thức ăn thì những con voi sẽ tìm đến 
những đầm lầy đế dễ bề tìm thức ăn đế rồi chết ở đó và 
các con khác trong đàn cũng làm như vậy. Hay có thế bọn 
săn voi chuyên nghiệp đã dùng một nơi nào đó để chôn 
voi phi tang sau khi đã rút ngà. Đó là lý do tại sao con 
người đã gặp những đống xương voi với số lượng khá lớn.

Dù từng là một “bảo tàng sống” về loài voi nhưng 
hàng chục năm qua số lượng voi rừng ở châu Phi đã bị 
giảm thiểu nghiêm trọng, có nơi đã bị xóa số trước nạn 
săn bắn đế lấy ngà voi một cách vô tội vạ. Tại Nam Phi
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trước dây có tới 200.000 con, còn tại khu bảo tồn Tuli 
thuộc Botswana có đến 700 con thường xuyên sinh sống 
trong một diện tích 700km2. Ớ một số nước khác như Nê 
Pan, Zimbuwe trước cùng có khá nhiều voi với khoảng từ 
800 - 1.000 con nhưng nay thì còn rất ít. Điển hình là tại 
công viên Kissama (Angola) trước năm 1975 có khoảng 
4.000 con nhưng nay không còn con nào. Vì thế, người ta 
đã phải di dời voi từ nơi này sang nơi khác.

Có khi do khoảng cách quá xa, người ta đã phải 
cho voi đi máy bay. Voi được chọn lựa với chiều cao 
không quá 2,3m, có tuổi từ 10 -15 tuổi. Người ta dùng 
máy bay trực thăng có chở thợ săn bay là là theo các 
bầy voi rừng dồn chúng về phía các đội săn voi rồi lựa 
chọn con phù hợp dùng súng cạc bin bắn hơi ép ống kim 
tiêm vào mông voi đế bắn gây mê. Sau đó, các bác sĩ 
gây mê tiêm thuốc kháng sinh vào cạnh chỗ bị bắn đế 
đề phòng nhiễm trùng rồi kiểm tra sự hô hấp của voi. 
Trước khi cẩu voi lên xe tải đế chuyển ra sân bay người 
ta tiêm thuốc giải mê cho voi để voi tỉnh lại trong vài 
giây nhằm điều hòa thân nhiệt cho voi. Cuối cùng, voi 
được tiêm thuốc an thần đế chuyển từ xe tải sang Con
tainer. Người ta dùng máy bay vận tải quân sự cỡ lớn 
để chở voi đi, mỗi máy bay chở được 8 con voi.
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PH Ắ N  2

VÀI N É T  V Ề  VOI V IỆ T  NAM

Ama Công và tác giả tại khu du lịch Buôn Đôn
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Từ ngàn xưa, voi đã là 1 con vật gắn bó mật 
th iết với cuộc sống của người dân Việt Nam. 

Cũng giống như ở một số nước Đông Nam Á khác như 
Lào, Campuchia, Thái Lan; từ ngàn xưa người Việt Nam 
đã biết bắt voi rừng về thuần dưỡng để nó trở thành một 
lực lượng lao động lý tưởng cho gia đình và cho cuộc sống 
buôn làng. Ngay từ thời các vua Hùng dựng nước Văn 
Lang đã có truyền thuyết dựng đô có sự hiện diện của voi. 
Ay là 100 con voi từ khắp nơi về chầu mừng nhân sự kiện 
nhà vua dựng đô ở Phong Châu, đóng cung ở núi Nghĩa 
Lĩnh đã có đàn voi 100 con kéo về phu phục quanh núi 
Nghĩa Lĩnh làm đẹp lòng vua và trâm họ. Nhưng có một 
con bước ra khỏi đàn quay đuôi lại vua làm nhà vua nối 
giận sai công chúa Bầu dùng kiếm báu chém đầu.

Voi được thuần dưỡng đế phục vụ cho cuộc sông của 
con người như kéo gỗ, chở hàng, chở người nhưng rõ 
nhâ't là dùng để đánh trận  (tượng binh). Bằng chứng là 
từ những năm  đầu Công nguyên nước ta  đã có nghề 
thuần dưỡng voi với hình ảnh nám 40, Hai Bà Trưng 
cưỡi voi ra trận  đánh giặc Hán do thái thú Tô Định chỉ 
huy. Sử sách còn lưu lại hình ảnh oai phong lẫm liệt của 
Hai Bà trên  bành voi chỉ huy ba quân như là một trong 
những trang sử đọp nhất cho truyền thông đâu tranh 
bât khuất của dàn tộc.

Đến thời Bà Triệu, sử sách cũng nhắc đến một con 
voi trắng một ngà bón phải đã bị nữ tướng khuất phục và 
đưa lên núi Nưa huân luyện cùng bộ binh đế chông lại

-16  -



ách cai trị của nhà Hán. “Năm 248, Triệu Thị Trinh làm 
lề tế  cáo trời đất rồi xuất quân đi đánh giặc. Lúc ra trận, 
bà ngồi trên bành voi một ngà, mặc áo kim cát, lấy lụa 
buộc ngang hông, đầu chít khăn vàng, chân đi guốc ngà 
nên rấ t oai phong và được tôn là Nhụy Kiều tướng quân” 
(Các vị nữ danh nhân Việt Nam, NXB Trẻ 1999)

Sử cũ đã nhắc đến nghề bắt và thuần dường voi 
rừng là vào năm 1101, vua Lý Nhân Tông ngự đến làng 
Tượng Sách xem bắt voi. Có lẽ làng này đã từng là nơi 
có nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng chuyên nghiệp 
như kiêu ở buôn Đôn (Đắk Lắk).

Các bậc vua chúa ở nước ta thường có thú vui xem 
voi và hố đâu nhau nên đã lập tạ i kinh đô những trường 
dâu. Sử cũ đả ghi: “Tháng 9 năm Quý Tỵ (1293) vua 
Trần N hân Tông xem voi và hố đấu nhau ở Long Trì. 
Con voi bỗng nhiên xổng, xông tới định lên điện, tả hữu 
quân sĩ đều chạy”.

Giông nhu đối với các quôc gia phong kiến khác, voi 
được xem là một món quà tặng quý giá của các triều đại 
puong kiến Việt Nam, nhất là voi trắng. Năm 1105, công 
chúa Chăm Pa đã tặng Đại Việt một lúc 2 con voi trắng. 
Đến năm 1069, các châu đã dâng tặng vua Lê Thánh 
Tông một lúc 4 con voi tráng bắt từ rừng trong nước. Năm 
1690 nước Cao Miên đã tặng chúa Nguyễn 50 con voi đực 
đè tỏ tình hòa hiếu, mỗi con cao đến 6 thước ta.

Ngược lại, nước ta cũng nhiều lần đem voi sang 
biếu cho các hoàng đế Trung Hoa. Năm Mậu Ngọ 1078, 
tháng 2 vua Lý Nhân Tông sai sứ đem 5 con voi sang
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tặng nhà Tống và đôi lại nhà Tống trao trả  cho nước ta 
các châu Quảng Nguyên, Tô Châu và Mậu Châu mà họ 
đã chiếm của nước ta trong lần xâm lược năm 1075. Các 
năm 1123, 1173 nhà Lý vẫn cho sứ mang voi sang biếu.

Việc sử dụng voi như là một loại binh chủng vừa 
làm nhiệm vụ vận tải vừa chiến đấu đã đạt đến mức độ 
phổ biến là vào thời hưng thịnh của chế độ phong kiến 
Việt Nam (thế kỷ X- đầu XIX). Voi được biên chế trong 
quân đội với 2 chức năng chính là vận tải hàng hóa, 
quân lương, quân nhu và trực tiếp đánh trận . Dưới thời 
chúa Trịnh ở đàng Ngoài và chúa Nguyễn ở đàng Trong 
đã có “binh chủng” voi đông đến hàng trăm  con: Điển 
hình là trong lần hành quán đánh đàng Trong năm 
1627, chúa Trịnh đã huy động đến 300 thớt voi. Và 
trong lần đánh nhau năm 1643 sô lượng voi được huy 
động lên đến 720 con trong đó có 130 thớt voi chiến. 
Chúa Nguyễn thì lúc nào cũng có đội quân tượng đông 
đến 400 thớt voi sần sàng tham gia chiến đấu và phục 
vụ chiến đấu. Riêng thành Gia Định có một xưởng voi 
đế tập luyện và nuôi dưỡng voi.

Trong đó đỉnh điểm là dưới thời Tây Sơn thì lực 
lượng tượng binh mới trở nên hùng hậu vì ngoài sô" 
lượng voi của cả 2 đàng còn có lực lượng tượng binh 
riêng vốn rấ t mạnh do ở cận vùng Tây Nguyên vốn sẵn 
voi rừng và lại có nghề thuần dưỡng voi. Trong lần 
hành quân thần tốc từ Phú Xuân ra Thăng Long đánh 
quân Thanh, Nguyễn Huệ đã huv động một lực lượug 
tượng binh đông đảo nên đã đảm bảo tốc độ hành quân 
thần  tốc làm quan quân nhà Thanh không trơ tay kịp. 
Và ngày 1/2/1789 trong trận  đánh đồn Ngọc Hồi, khoảng
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100 con voi chở theo các chiên sĩ trên lưng dùng hỏa cầu 
lưu hoàng ném về phía đôi phương rồi tiến công thẳng 
vào đội kỵ binh thiện chiến của nhà Thanh làm quân 
địch nhanh chóng vờ trận. Và ngày 3/2/1789, vua Quang 
Trung trong chiếc áo bào sạm đen thuôb súng cùng với 
80 thớt voi dẫn đầu đoàn quân chiến thắng tiến  vào 
thành Thăng Long trong sự hân hoan tột cùng của người 
dân kinh thành. Đó là một trong những hình ảnh tuyệt 
đẹp trong lịch sử giữ nước hào hùng của dân tộc.

Ngoài voi chiến, voi còn được nhiều nơi trong nước sử 
dụng như một lực lượng lao động hữu ích tại các gia đình 
mà chủ yếu là để chuyên chở hàng hóa, chuyên chở gỗ từ 
rừng về buôn, từ miền núi về miền xuôi.

Ngoài ra, voi cũng là một thứ hàng hóa quý dùng 
aế trao đối, mua bán giữa cá nhân với cá nhân, giữa địa 
phương này với địa phương khác.

Trước đây, nước ta cũng có một đàn voi nhà đông 
dảo lên đến hàng ngàn con trong đó đáng kể nhất là tại 
Tây Nguyên mà điển hình là Đắk Lắk. Một nhà báo 
Jháp đã chứng kiến và ghi lại cảnh vua săn voi Khun Sơ 
Nốp đã huy động đến 162 con voi tập trung tại thủ phủ 
Ban Mê Thuột để nghênh đón Bảo Đại khi mới từ Pháp 
trở về làm vua - tổ chức đi ngao du.

Vào thê ky 19, Việt Nam có Buôn Đôn là trung 
tâm  buôn bán trao đổi voi của cả vùng Đông Dương. 
Trong vòng 10 năm (1899-1908) nơi đây đã bán đi 161 
con voi đã được thuần dưỡng; năm nhiều nhất là 1907 
bán đi 56 con. Bằng chứng là Pháp đã thu thuê buôn 
bán voi với giá trị lên đến 34.279 đồng quan (150 đồng/ 
con). Voi Buôn Đôn được bán cho dân tại địa phương,
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trong xã, huyện, tỉnh, trong nước và xuât đi Myanma, 
Malaysia, Thái Lan. Mỗi năm, đồng bào Buôn Đôn bắt 
thuần dưỡng khoảng 50 con Ỷoi rừng. Người có công làm 
rạng danh nghề săn bắt, thuần dưỡng, mua bán voi ở 
Việt Nam chính là ông Y Thu ở Buôn Đôn. Gia đình ông 
có gần 100 con voi lớn, nhỏ. Ông đã tưng săn được voi 
trắng (bạch tượng) đem tặng cho vua Xiêm (Thái Lan) 
và được hậu đãi phong cho danh hiệu “Khunjunob” (đồng 
bào đọc là Khun Sơ Nốp). Năm 1938 vua voi qua đời (mộ 
vua voi theo kiến trúc Lào khá lớn đang nằm ở huyện 
Buôn Đôn.) và con cháu ông là Y Leo, Y Keo, A Ma Công, 
A Ma Re kê tục noi theo. Việc săn bắt voi ở đây đã trở 
thành một nghệ thuật với những qui định rấ t khắt khe 
về cách bắt, dụng cụ bắt, cách thuần dường voi như chi 
được bắt voi đực, chi được quăng thòng lọng vào chân 
phải sau của voi...

Voi trở thành một con vật gần gũi với người Buôn 
Đôn đến mức: Trước ngày miền Nam hoàn toàn giải 
phóng, chỉ riêng tại Buôn Đôn đã có đến 400 con voi nhà.

Cực hoàng Bảo Đại đã từng có một đội “tượng 
quân” 40 con gồm toàn voi có ngà dài thiện chiến tại 
huyện Lăk dùng đế phục vụ vua khi đi săn (chở hàng, 
chở người khi đi săn và khi ngoạn cảnh hồ Lăk).

Trong kháng chiến chống Pháp có voi tên Bạc mày 
từng tham gia tải lương tải đạn cuối chiến dịch được khen 
thưởng. Trong chống Mỹ, voi Tây Nguyên tham gia gùi 
hàng, tải đạn vượt qua những khu vực núi non hiểm trở 
một cách an toàn bí mật phục vụ tiền tuyến. Trong chống 
Mỹ, quân đội ta đã hình thành nên những đội voi hậu 
cần dũng mãnh ở chiến trường Tây Nguyên mà tiêu biểu
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là đội voi hậu cần do Y Siêng (người Ẻ Đê) được huấn 
luyện đặc biệt: Biết về sân tập kết đúng giờ, biết nghe 
lệnh của quản tượng tỏa đi tránh  máy bay địch. Và ở 
chiến trường rừng núi khốc liệt này, voi đã phát huy tác 
dụng: Không chỉ thồ hàng, tải đạn mà còn đưa bộ đội qua 
sông trong trường hợp khẩn cấp hay đi săn đế giúp các 
trạm  giao liên giao bưu có thêm thức ăn tươi phục vụ cán 
bộ chiến sĩ trên đường hành quân vào ra chiến trường.

Voi rừng Việt Nam phân bô" ở vùng Tây Bắc, dọc 
theo dãy Trường Sơn có biên giới giáp với Lào hoặc 
Campuchia từ Nghệ An vào đến Đồng Nai mà tập trung 
đông nhất là ở Tây Nguyên (nhiều nhất là Đắk Lắk). 
Tại khu vực 2 huyện Buôn Đôn và Easúp ngày nay do có 
nhiều khu rừng khập (rừng thưa cây lá rộng) nên là nơi 
tập trung đông đảo nhiều đàn voi rừng.

Trong vòng 25 năm  qua, do nhiều lý do khác nhau 
như diện tích rừng bị suy giảm, do nạn săn trộm  để 
lây ngà voi, do mâ"t cân bằng nòi giông nên đàn voi 
rừng Việt Nam ngày càng giảm sút và cùng chung 1 
thực trạng  như voi ở Châu Phi hay các khu vực khác 
trên  th ế  giới.

Năm 1989, theo điều tra của Viện Quy hoạch rừng 
thì số lượng voi cả nước còn 1.463 con. Trong đó, khu Tâv 
Bắc có 9 đàn với 200 con, Bắc Trung bộ có 400 con, Trường 
Sơn và Nam Tây nguyên có 860 con, Lâm Đồng và Sông 
Bé cũ (35 con). Còn 10 năm sau thì lượng voi rừng đã 
giảm đến 90%: Theo một khảo sát của tổ chức Bảo vệ 
động vật hoang dã năm 1999 thì Việt Nam chỉ còn 111 
con voi rừng hiện diện tạ i các tỉnh: Nghệ An, Quảng 
Nam, Đắk Lắk, Bình Thuận và Đồng Nai. Tại khu vực
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của Vườn quốc gia Yok Đôn, cách đây 4-5 năm người ta đã 
gặp cả đàn voi khoảng 30 con nhưng gần đây không còn 
gặp. Có nhiều lý do để đàn voi rừng suy giảm: Do bị săn 
trộm, bị chết vì già và có thể bỏ đi xa để tìm thức ăn.

Không chỉ săn voi rừng lấy ngà, bọn săn trộm còn 
tìm cách săn trộm cả voi nhà như trường hợp đã từng 
xảy ra tại Đắk Lắk. Chỉ riêng tại tỉnh Đắk Lấk, nếu 
cucíi thập niên 80 của thế kỷ 20 còn khoảng 503 con voi 
nhà nhưng đến năm 2001 đã giảm 2/3, chỉ còn khoảng 
150 con tập trung nhiều nhất ở các địa phương: Buôn 
Đôn, Ea Súp, Lắk, Krông Bông.

Đàn voi nhà Việt Nam cũng bị suy giảm nghiêm 
trọng do voi ít sinh nở (vì đồng bào không muốn cho đẻ 
ảnh hưởng đến năng suất lao động của voi) mà nguồn 
cung cấp không có - voi già chết đi không có voi thay thế.

Do môi trường sinh thái ngày càng bị thu hẹp 
nên đã xảy ra tình trạng voi xung đột VỚI người mà 
trường hợp dàn voi rừng ỏ Đồng Nai và Bình Thuận là 
một ví dụ. Từ khi đàn voi rừng Tân Phú dời dàn qua 
Tánh Linh (Bình Thuận) vào khoảng mùa khô năm 
1993-1994 đến tháng 10/2001 đã có 12 người dàn bị voi 
dữ giày chết đã buộc Chính phủ phải thành lập Ban 
Chỉ đạo chương trình Săn, bắt và di dời đàn voi dữ do 
Tiến sĩ Nguyễn Bá Thụ (Cục trưởng Kiểm lâm) làm 
Trưởng ban.
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GIẢI P H Ậ P  NÀO Đ Ể  BẢO V Ệ
ĐÀN VOI RỪNG?

T à i năm  gần đây, tạ i các tỉnh m iền Đông 
Nam bộ và Tây Nguyên luôn xuất hiện tình

trạng voi rừng về quậy phá hoa màu, cá biệt voi dã tấn 
công cả người đe dọa tính m ạng và cuộc sống yên  lành 
cùa nhiều gia đình. Việc tìm  m ột g iải pháp có tính khả  
th ỉ dế di dời và bào tồn các dàn voi rừng dang trở  
thành m ột vân đề bức th iế t hơn bao giờ hết.

Địa bàn mà voi rừng thường về quấy nhiễu nhiều 
nhât có lẽ là tỉnh Bình Thuận. Theo thống kê, từ năm 
1993 đến nay đã có 19 người dân Bình Thuận bị voi 
giày chết; trong đó 3 năm liên tiếp, từ năm 1999-2001 
voi rừng đã về thường xuyên hơn và đáng sợ hơn với 10 
người dân vô tội bị thiệt mạng. Đặc biệt trong vòng 1 
tháng qua, voi dữ đã xuất hiện đến 3 lần: Ngày 17/5/ 
2001, tại xã Tân Minh (huyện Hàm Tân), có một bầy 
voi rừng 5 con liên tục xuất hiện phá rẫy của ông Nguyễn 
Văn Hiền ở thôn 4. Cùng thời gian đó, 2 con voi rừng 
khác đã xuất hiện ở suối Kiết (Tánh Linh). Nhưng mới 
nhất là tối ngày 8/6/2001, một đàn voi 5 con đã về khu 
vực trên  phá hoại nhà cửa và giày chết anh Trương 
Thanh Hải (29 tuổi) ở Tây Ninh đến làm rẫy tại khu 
vực này. Ngoài Bình Thuận, Đồng Nai và Đắk Lắk cũng 
là 2 địa bàn phải chứng kiến sự quậy phá của voi rừng 
với tần suất từ 2-3 lần/năm. Thường sự phá hoại, giày

MỘT T H Ự C  T Ể  Đ Á N G  N G Ạ I
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chết người xảy ra vào mùa khô khi thiếu thức ăn và 
nước uống. Khi ấy, dang đói hoặc khát voi thường có 
cảm giác tức tôi khi gặp phải hàng rào cản, vật cản và 
quay lại phá phách với tấ t cả những khả năng có thể.

Các tài liệu khoa học cho biết, voi vốn là loài động 
vật ít sinh sản: Con cái năm thứ 10 mới có thể sinh sản, 
thời gian mang thai từ 20-22 tháng, thời gian giữa 2 lần 
sinh kéo dài đến 4 năm. Bình thường voi cái (châu Á) thọ 
tối đa chưa đến 40 tuổi sinh được 8 con nhưng nếu bị hạn 
hán, đói ăn, thay đổi chỗ ở liên tục thì nhu cầu tình dục 
của nó bị ít đi. Vì thế, sự tác động “thô bạo” của con người 
không chỉ thu hẹp môi trường sống mà còn đe dọa cả quá 
trình sinh sản tự nhiên của voi rừng. Mặc dù liên tiếp 
phá phách như thế nhưng đàn voi rừng Bình Thuận chỉ 
gồm từ 10 -12 con và nhiều khả năng đã chia làm 2 đàn.

Trong 2 năm  1999-2000, các tổ chức bảo vệ động 
vật hoang dã quốc tế  và Việt Nam như Tố chức Bảo tồn 
động vật hoang dã (FFI), Viện Điều tra  quy hoạch rừng 
(FIFI), Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (IEEB) 
đã tiến  hành khảo sát tại cức tỉnh  Nghệ An, Quảng 
Nam, Kon Tum, Đắk Lắk, Đồng Nai, và Bình Thuận. 
Kết quả th ậ t đáng lo ngại: Nếu năm 1990 nước ta còn 
khoảng 200 con voi rừng thì nay chỉ còn chừng 111 con. 
Các tố chức trên  đã đi đến khuyến cáo: Nếu không có 
biện pháp nhanh chóng thì voi hoang dã ở Việt Nam có 
thế bị tuyệt chủng trong tương lai!

Đ Â U  LÀ N G U Y Ê N  N H Â N ?
Có lẽ không quá khó để lý giải về thực tê đáng lo 

ngại như trên. Nguyên nhân chính trực tiếp vẫn là do 
môi trường sông của voi bị thu hẹp. Có 2 tác nhân làm
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môi trường sông của voi rừng bị thu hẹp: Một là do sức 
ép về đất canh tác nhất là đất trồng cà phê trong những 
năm cà phê tăng giá đột biến từ 1995-1998 đã làm diện 
tích rừng và đất rừng bị giảm mạnh mà hiện nay vẫn 
chưa thể đưa ra  con số chính xác. Và thứ 2 là do chính 
những vụ phá rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng như vụ phá 
rừng Tánh Linh (Bình Thuận) là ví dụ đã tác động mạnh 
đến cuộc sông-và thu hẹp môi trường sông của đàn voi ở 
khu vực Đông Nam bộ. Theo ông Lục Minh Hiếu (Chi cục 
phó Kiểm lâm Bình Thuận) thì “đa số những vụ voi phá 
phách, giày chết người ở Bình Thuận thời gian qua là do 
người dân tự ý vào rừng lập chòi, nhà để làm rẫy vô tình 
đụng đến khu vực đàn voi đang sinh sông”. Chính sự tác 
động trực tiếp ấy đã gây “sốc” và buộc đàn voi phải di 
chuyển rấ t xa để kiếm ăn và để tránh tai họa cho bầy 
mình hay nảy sinh hành động phá phách. Chưa kể, sự 
gia tăng giá trị của ngà voi trên  thị trường thế  giới luôn 
là mục tiêu của các tay thợ săn chuyên nghiệp cũng làm 
cho voi rừng trở nên dữ tợn với con người - khác hẳn với 
bản tính hiền lành, gần gũi của chúng.

GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ BẢO VỆ 
Đ À N  VOI RỪNG?

Trước nguy cơ suy giảm sô lượng và trước nguy cơ 
tuyệt chủng của đàn voi; Tổ chức Bảo tồn động vật hoang 
dã (FFI) đã đưa ra  phương án di dời đàn voi Bình Thuận 
- Đồng Nai về rừng quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, 
tỉnh Đắk Lắk). Mới đây, ngày 31/5/2001 - Bộ Nông nghiệp 
& phát triển nông thôn đã tổ chức một cuộc họp bàn biện 
pháp di dời đàn voi rừng Bình Thuận với sự có m ặt của 
lãnh đạo tỉnh cùng Tổ chức FFI. Có 2 phương án được đưa 
ra và cuối cùng phương án đưa voi về rừng quốc gia Yok
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Đôn (như ban đầu) đã được chọn thay vì đưa về vườn quốc 
gia Cát Tiên. Trước tình hình bức xúc tính mạng người 
dân bị đe dọa, cuộc họp đã quyết định trong tháng 7 sẽ 
phải bắt buộc di dời khẩn cấp đàn voi và giao cho Cục 
Kiểm lâm phụ trách. Bộ Nông nghiệp & phát triển nông 
thôn cũng đề nghị Chính phủ trích ngân sách khoảng 3 
tỷ đồng đế di dời thay vì chờ đợi sự tài trợ từ phía Hà 
Lan. Hy vọng, với một không gian rộng lớn, với một môi 
trường sông quen thuộc và với truyền thông săn bắt, nuôi 
và thuần dưỡng voi rừng như ở khu Vườn Quốc gia Yok 
Đôn, đặn voi rừng ở Bình Thuận sẽ tìm được một nơi ở 
mới lý tưởng cần th iế t cho sự sông và sinh sản của 
chúng. Vấn đề đặt ra là cần rút kinh nghiệm đợt di dời 
voi năm 1993 đế’ có một phương án di dời voi hiệu quả 
đảm bảo an toàn tính mạng cho cả đàn voi.

Hiện nay, công việc bảo vệ những đàn voi rừng ít 
ỏi còn lại đang trở thành vấn đề bức xúc hơn bao giờ 
hết - nhất là tạ i địa bàn Bình Thuận. Khi cuộc sông của 
người dân bị đe doạ thường xuyên thì họ đã tính đến 
việc phải tự vệ bằng tên tẩm  thuôc độc và như vậy hậu 
quả sẽ khó lường.

Nhưng ngay cả khi đến nơi ở mới, vấn đề có tính 
chiến lược vẫn là phải nâng cao ý thức bảo vệ rừng, 
tránh  tối đa tác dụng xấu đến vùng đệm, đến môi trường 
sông của voi, nhất là nạn “gặm nhấm ” rừng để lấy đất 
canh tác. Bởi một đặc tính của voi là có bán kính di 
chuyển rấ t xa hàng chục thậm  chí hàng trăm  km là 
bình thường nên việc voi quay trở về là điều dễ xảy ra 
nếu nơi ở mới để xảy không đáp ứng được nhu cầu thức 
ăn hay không an toàn cho chúng.

(Báo SGGP ngày 15/6/2001) 
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Phóng sự:

S Ố NG C H U N G  VỚI "ÔNG B ồ "

tên đầy kính trọng “ông B ồ”. Nhưng không vì th ế  mà 
người và “ông B ồ” có th ể  tránh được xung đột, nhấ t là 
trong bối cảnh hiện nay kh i m ôi trường sống của voi 
đang ngày m ột bị thu hẹp.

Bài l i

VOI Dữ- TA I HỌA KH Ó  LƯ ỜNG

Sau gần một giờ đồng hồ rong ruổi qua những 
cánh đồng mía bạt ngàn xanh ngát mà thỉnh 
thoảng vẫn bắt gặp những tảng đá to đùng như là dấu 

vết của rừng già; chúng tôi đã có mật tạ i phân trường 5 
(Lâm trường Tân Phú). Anh Hoàng Minh (Phó Phân 
trường) cho chúng tôi một số thông tin  ban đầu về đàn 
voi: “ Trước chúng tôi hay gặp 4 ông, thường là vào mùa 
thu hoạch ổng hay ghé. Khoảng mùa khô 1998-1999 ổng 
đã qua Tánh Linh, còn 1 ông ở lại và ông này có vẻ 
hiền. Có anh em đã thấy khá rõ ràng lúc mấy ổng dìu 
nhau qua sông La Ngà. Ông ở lại nhớ bầy nên thời gian 
đầu ổng hay hú làm bà con rấ t sợ. Chúng tôi đã tồ chức 
cho mấy hộ có con nít ra ngoài. Tôi nhớ là năm 97, có 
lúc 10-11 giờ đêm trăng mờ mình đã ngồi trên  mái nhà 
xem ổng ăn bắp...”

lừ ngàn xưa, ông cha ta đã coi voi như  m ột 
con vật linh th iêng  nên đã gọi bằng m ột cái
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Đang ngồi, chợt anh Minh chi tay ra ngoài sân và 
nói “Đây, con chó này bữa trước thấy ống về nhào ra sủa, 
tưởng ngon ăn nhào tới không ngờ lúc đến gần bị ổng đá 
cho một cái bôp> lăn mấy vòng, ốm mấy ngày. Nên giờ 
thấy ổng về là cụp đuôi chạy vô nhà”, ơ  trụ sở Phân 
trường chừng 45 phút, chúng tôi đến trạm  Cây Dầu - nơi 
theo anh Minh thì “ông Bồ” cồn sót lại hay về. Trụ sở của 
trạm là một ngôi nhà sàn xây gạch, sàn gỗ được làm cao 
quá tầm với của voi đề phòng lúc voi huơ vòi tấn công. 
Hầu như tấ t cả anh em của trạm  đều đã ít nhất một lần 
thấy “ông Bồ” khi bầy đàn còn ở đây. Trong số họ, có 
anh đã bị một phen kinh hồn như trường hợp anh Mai 
Ngọc Đạt: “Một hôm ở rẫy về, vừa từ trong đám mía chui 
ra thấy một ụ mối định leo lên nghĩ chân, đến gần thì 
mới hốt hoảng hóa ra là lưng voi và thế  là quăng cả rựa, 
cả búa mà chạy một mạch”. Cách đây 4-5 hỏm “ông Bồ” 
có về phá đám mía “một khoảng bự”. Anh Phạm Văn 
Quyển (nhàn viên trạm) dẫn tôi ra tận đám mía cách 
trạm chưa đầy 100 m đế xem. Trên nền đất cát pha, dù 
đã cua 2 trận  mưa nhưng dấu đế lại khá rõ, lấy tay đo thì 
đường kính chân con voi này chừng 40 cm chứng tỏ ông 
này đã trưởng thành. Tôi hỏi anh Quyển “ Ông này là 
đực hay cái?”. Quyển khẳng định chắc nịch “Con đực”. Tôi 
hỏi tiếp “Con này có ngà không?”. Quyến dẫn ra bằng 
chứng là chân sau để lại hình hột xoài mà các con đực thì 
hai chân sau không tròn như chân trước (khác con cái), 
chỉ có con cái là 4 chân tròn đều như nhau.

Được sự hộ tông của một nhân viên nữa, chúng 
tôi theo một con đường mòn nhỏ xuyên qua một cánh 
rừng chồi nhưng dây leo vẫn còn chằng chịt đê đến ấp 
Gia Canh nơi có mấy chục hộ dân đang sinh sông.
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Ghé vào một nhà dân, họ tỏ ra niềm nở khi có người 
về tìm hiểu tình hình “sông chung với voi” của bà con. 
Anh Nguyễn Đức Vệ dẫn chúng tôi về vườn nhà mình 
và chỉ cho chúng tôi xem những dâu chân còn đế lại 
khá nhiều giữa đám bắp. Anh chỉ cho chúng tôi cả 
đường đi vào của “ông Bồ”.. Nơi “ông Bồ” đi từ ngoài 
bìa rừng vào là sát một chuồng trâu, lúc “ông Bồ” đi 
ngang qua, trâu  cũng sợ quá mà tung cả chuồng đế 
chạy làm hư cả chuồng mà chủ vẫn chưa buồn dựng 
lại. Anh Vệ cho biết gia đình mình sinh sống ở đây từ 
năm 1985 và nỗi lo sợ đã lên đến cực điểm khi “ông 
Bồ” giày chết 2 cha con ông Hai Sào Mết. Trước đây, 
đàn voi Tân Phú gồm 2 nhóm nhỏ: Một nhóm 3 con và 
một nhóm 5 con; đàn voi bắt đầu hung dữ khi đàn 3 
con sinh thêm một “ông Bồ nhỏ”. Chính người dân địa 
phương đã biết được cả thời điểm “ông Bồ” nhỏ đẻ ở 
bên suôi Hai cách đây vài năm. Có lẽ do bản tính ham 
rong chơi, hiếu động lại râ't non nớt trong điều kiện 
môi trường bị thu hẹp - đe dọa nên voi bô mẹ tỏ ra 
hung dữ (điều này đã được các nhà khoa học chứng 
minh). Anh Vệ thay m ặt cho bà con khu phố 7 gửi gắm 
tâm  sự: “Dù mây ống đi qũa Tánh Linh, chỉ còn lại 
một ông chưa thây hiện tượng dữ tợn như hồi mấy ổng 
còn ở bên này nhưng mỗi lần ổng về làm tụi tôi hồi 
hộp, lo sợ. Nguyện vọng của bà con là làm sao đưa ổng 
đi sớm đến một rừng nào đó để ổng sống vui vẻ cùng 
bầy của ổng mà bà con cũng yên tâm  làm ăn”.

Qua anh, chúng tôi được biết khu dân cư này đã 
định hình từ cuối những năm 70, đầu 80 khi Nhà nước 
có chủ trương kinh tế  mới. Trước đây khá đông đúc 
khoảng hơn 70 chục hộ nhưng từ mấy năm nay khi có
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“ông Bồ” hoành hành giày chết người hàng chục hộ đã 
sợ quá mà “bỏ của chạy lấy người” nên nay chỉ còn lại 
hơn 10 nhà thưa thớt. Những hộ ở đây cũng muốn đi cho 
yên tâm nhưng vì không có điều kiện đế di chuyên cũng 
như mua đất tạo dựng một cuộc sống mới nên đành ớ 
lại dù biết sống chung với “ông Bồ” thì tính mạng có 
thế bị đe dọa. Mỗi lần “ông Bồ” về, một nhà lấy xoong 
nồi ra khua, các hộ khác khua theo rồi tận  dụng tấ t cả 
các thứ có thế tạo ra tiếng động đế đuổi ổng đi hay đế 
cho Ồng biết là có người nhưng dường như ổng đã quá 
quen, “ông Bồ” cứ cứ bình tĩnh đi vào vườn bắp, vườn 
mía hay đậu tím cái thức ăn mình thiếu. Có lúc vài sào 
đậu sắp cho thu hoạch, ổng về một đêm là hư hại trắng; 
nhẹ hơn thì vài chục cây chuối. Ngay cả khi lực lượng 
kiểm lâm dùng súng bắn uy hiếp thì ổng cũng không tỏ 
vẻ run sợ mà đủng đỉnh đi ra rừng.

Hôm sau, chúng tôi đã tìm cách bắt liên lạc với 
ông Nguyễn Văn Cương (Cục phó Cục Kiểm lâm kiêm 
Phó Ban Điều hành quốc gia bắt voi Tánh Linh) và hỏi 
thăm xem Cục đã có kê hoạch bắt con voi còn sót lại ở 
Tân Phú hay chưa thì được ông cho biết là Cục vẫn 
không biết là còn sót lại một con voi ở Tân Phú mà cứ 
tưởng đàn voi Tân Phú đã- sang hết bên Tánh Linh 
(Bình Thuận). Vì qua thông tin mà chúng tôi nắm được 
ở Tân Phú thì “ông Bồ” còn sót lại do đã già nên không 
thế đi cùng bầy sang Tánh Linh và chỉ còn một mình 
thì trước sau rồi cũng bị diệt vong. Đặc biệt, nếu không 
bắt và di chuyển ông còn sót lại này thì cuộc sống của 
người dân địa phương không thể yên ổn nhất, là vào lúc 
“ông Bồ” không kiếm được thức ăn từ rừng và nhất là 
khi bị ai đó tấn  công.
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BÀI 2

HÒI HỘP SUỐI KIẾT
lừ  năm 1999 đến nay, cái tên Suôi K iết đã 
được báo chí liên  tục nhắc đến k h i có đến 10

người dân b ị voi dữ g iày chết và 3 ngày sau k h i về lạ i 
Tân Phú, chúng tỏi đã đến được Suôi K iết - nơi ở m ới 
của đàn voi.

Đến Suối Kiết, chúng tôi chọn điếm chốt số 2 (tổ 
bảo vệ) đế làm nơi dừng chân. Ớ đây có 13 người (gồm 
Kiểm lâm, lâm trường, bộ đội, công an tỉnh và huyện) 
do anh Phạm Thanh Huy làm tố trưởng. Đây cũng là 
khu vực mà đàn voi ghé về phá hoại hoa màu và hỏi 
thăm  sức khỏe dân cư nhiềũ nhất: Tính từ ngày 22/6/ 
2001 là ngày đầu triển khai lực lượng hỗn hợp báo vệ 
dân, giám sát đàn voi đến ngày 29/7/2001 đã có đến 
19 đêm voi về. Đầu tiên, “ông Bồ” về liên tục trong 
một tuần liền, sau đó ngắt quãng, lần xuâ't hiện gần 
nhâ’t  là 5 đêm liền (15-19/7/2001) và mây đêm nay 
chưa thây hiện diện lại. Trong số nhậ t ký công tác 
còn lưu lại khá kỹ từng đêm “ông Bồ” về: “Ngày 22/6/ 
2001, voi về tại phân trường Sông Sinh, cách chỗt 150 
m; kiểm tra  theo dõi thì phát hiện có khoảng 7 con, 
con to nhât đường kính chân đo được là 40-42 cm, con 
nhỏ n h ấ t 18cm. Trong đêm, phá tạ i rẫy  bà Dương 
Thùy Vang thôn 2, diện tích th iệ t hại khoảng 1 ha 
(30%), làm sập một chòi mái tôn; phá rẫy chuối ông
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Lê Đình Tu...5 giờ sáng dịch chuyến về hướng núi Xã 
Zú thuộc tiểu khu 482.”

Hầu hết voi về vào ban đêm từ 12 giờ đêm đến 4 
giờ sáng nhưng cá biệt cũng có hôm về vào ban ngày 
lúc chiều tối, cũng giống như bên Tân Phú - đó là những 
hôm mưa dầm, trời mát như đêm 3/7/2001. Nhưng lần 
xuất hiện chiều chỉ có một con có lẽ lúc đó “ông Bồ” này 
ham chơi khi bầy đang nép ở bìa rừng.

Theo anh Huy, chúng tôi ghé đến tổ số 3 ở cách tổ 
2 khoảng 7-8 km và được anh em cho biết khu vực này 
voi ít về hơn: Chỉ xuất hiện 5 đêm liên tục từ 19-23/7/ 
2001; đường kính con lớn nhất đo được từ 38-40 cm, nhỏ 
nhất 24 cm. Trong đó, 3 đêm liên tục từ 19-21/7 xuâ't 
hiện một chỗ và khoảng cách gần nhất so với khu dân 
cư là 150 m. Thực hiện nhiệm vụ, anh em trong tố đã tổ 
chức cho 487 hộ dân làm cam kết đi làm trong rừng, vào 
rẫy sau 8 giờ sáng và rời khỏi rừng lúc 4 giờ chiều. 
Trong số anh em trong tổ có anh Nguyễn Văn Mẫn là 
gặp “ông Bồ” nhiều hơn cả: Có lúc sáng sớm, có lúc buổi 
trưa nhưng không dám đến gần dù có lúc biết là ổng 
đang tắm và đứng ngủ dưới suối chỉ cách chừng 20 m. 
Anh Mẫn cho biết: “Ban ngày thây ổng cũng hiền - 
mình tránh ổng ổng cũng tránh mình, nhiều người cũng 
gặp nhưng không sao, chỉ có ban đêm thì ổng mới dữ”.

Theo xe Min - khơ của anh Mẫn hướng dẫn, chúng 
tôi ghé vào nhà anh Đoàn Quang Thọ - người duy nhất 
dám dùng xe máy cày đế đuổi voi. Đến nhà, chúng tôi 
được nghe kế nhiều chi tiế t sông động. Cuối năm 1999 
đã có một “ông Bồ” bị lầy dưới ao cá sau nhà anh, định 
bụng sẽ vây bắt ông này vì trước đó mây ổng thường
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xuyên đến phá hoa màu sau nhà nhưng “không ngờ sau 
khi ông này rông gọi bầy thì chỉ sau 15 phút 5 ông khác 
từ rừng xông ra dùng vòi kéo ông kia lên. Gần đó, có 2- 
3 ông đang đứng cảnh giới...” Do tiếp cận quá gần nên 
anh Thọ đã có dịp quan sát được từng ông, trong đó có 
một ông có cặp ngà dài chừng 40 cm. Và chính ông có 
ngà này đã dùng ngà đâm thủng cả thùng thuốc sâu của 
nhà anh Thọ để ngoài trạ i. Lần dùng máy cày đuổi 
“ông Bồ” gần nhất là đêm 23/7/2001 đàn voi về phá và 
anh Thọ tiếp tục dùng máy cày pha đèn, đuổi có lúc 2 
bên chỉ cách nhau 5 m; nhưng “khi chạy đến bìa rừng 
một ông dừng lại quay đầu và dùng vòi huơ qua huơ lại, 
2 tai vểnh về trước làm tôi sợ và quay về”.

Anh Thọ dẫn mọi người đi ngược lên đồi sau nhà: 
Vẫn còn đó một trạ i (cách nhà chính 60 m) còn dấu 
“ông Bồ” đi vào, anh Thọ chĩ cho mọi người xem cái bếp 
mà “ông Bồ” đâ dùng vòi lấy bột ngọt đựng trong một 
hũ chao và ăn sạch. Ngược lên 100m, anh Thọ chĩ cho 
chúng tôi xem dấu cọ của một “ông Bồ” hằn trên một 
thân cây rừng ngã - chiều cao khoảng 2,5 m. Gần đó 30 
m là một lán trại của ông Hòa (người dán trong xóm) bị 
voi về phá sập chưa dựng lại.

Như được cởi tâ'm lòng, anh Thọ đã tâm  sự rấ t 
thật : “Mình cố tình đuổi voi vì trong tình thế bắt buộc 
bị phá hoại quá nhiều nhưng cũng rấ t sợ và m ất ăn 
m ất ngủ từng đêm. Không biết khi nào thì Nhà nước 
đưa các ống đi”. Qua các anh Kiểm lâm thì chĩ riêng 
nhà anh Thọ diện tích bị thiệt hại là 4 ha và thường 
xuyên bị phá trong 3 năm nay.

Trở lại chốt sô 2, chúng tôi tranh thủ dùng cơm
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chiều ngoài trời với anh em trong tô để lây sức cho 
chuyến vào vào ban đêm. 9 giờ tối, chúng tôi được “biên 
chế” vào tố 1 đi tuần tra  ở khu vực gần rừng nơi có rẫy 
“ông Bồ” hay ghé về. Tổ có 4 người gồm có anh Huy (tố 
trưởng), anh Thuận - cán bộ lâm trường Tánh Linh, 
một bộ đội trinh sát của tỉnh và một dân quân tự vệ xã 
với vũ khí trang bị là 1 khẩu AK và 1 kháu AR15. Đường 
rừng mới mưa nên khó đi, nước đọng khá nhiều vũng 
phải dùng đèn Pin rọi để đi. Nhưng sau 30 phút thì được 
lệnh tắ t đèn để đề phòng gặp voi. Một chút sợ sệt xuất 
hiện khi thỉnh thoảng lại nhìn thấy một bóng cây cao 
cao có dây leo quân quanh mà hình thù chẳng khác nào 
một cái vòi voi. Trước m ặt là rừng chồi lù lù tốì đen. 
Đang đi, tự nhiên thấy bò kêu mọi người bắt đầu cảnh 
giác cao độ. Anh Thuận quay lại dặn 2 chiến sĩ bảo vệ: 
“Khi gặp V O ! không được chạy mà đứng lại lên đạn sẵn 
sàng...và nếu rút thì theo hướng của tỏi chì định”. Nhưng 
lội qua thêm một con suối nữa mà vẫn không thấy động 
tĩnh gì. Một anh trong tổ nói vui “Mẩy anh trông gặp 
ổng chứ tụi tui không trông gặp đâu đó!”.

Đi miết, lội qua chừng 4-5 con suôi đến tận  vùng 
giáp ranh với địa phận xã Tân Minh (huyện Hàm Tân) 
thì cả tổ quay về. Chúng tôi theo một hướng khác đi về 
chốt và khoảng 11 giờ thì về đến nơi. Sau đó, tổ 2 tiếp 
tục tuần tra  từ 2 giờ cho đến sáng do anh Lê Văn Thái 
(tổ phó chỉ huy).

Sáng hôm sau, khi đang ngồi ăn sáng thì anh em 
tổ 3 ra báo có “ông Bồ” về đêm hôm qua làm ai nấy 
phấn chấn. Nửa giờ sau thì chúng tôi đả có m ặt tại 
hiện trường. Giữa một khu rừng cao su lên 3 năm tuổi
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nằm cạnh khu rừng chồi có 3 mái nhà của nhân viên 
Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam, 1 trong 3 nhà mới bị 
voi về phá trong đêm: Nhà gần như hư hại hoàn toàn, 
từ những chiếc nồi đến chiếc xe đạp cũng bị phá hỏng, 
mái nhà bị dỡ xuống chỉ còn trơ lại dàn cây gỗ xiêu vẹo, 
chuồng gà và chuồng thỏ bên cạnh thì bị xô méo xẹo về 
một phía. Chị chủ nhà cho biết “ông Bồ” về lục bếp ăn 
cơm, bột ngọt, muối nhưng nồi th ịt vịt thì còn nguyên. 
Gần đó, có một bụi chuối chừng 20 cây bị “ông Bồ” bóc 
ăn sạch nõn. Có lẽ “ông Bồ” chỉ quen ăn chay?

Sang nhà ông Nguyễn Ngọc Bến (nhân viên bảo vệ 
của Viện ), mọi người được nghe chi tiết hơn về vụ “uy 
hiếp” của “ông Bồ” trong đêm hôm qua: Liên tục từ 11 giờ 
15 phút đến 4 giờ sáng có 2 “ông Bồ” quay đi quay lại miết 
trong khu vực 3 nhà, hết phá nhà Hoàng Văn Đoàn, phá 
bụi chuối đến đứng bên rào nhà ông Bến uy hiếp. Toàn bộ 
12 con người tập trung trong nhà ông Bến (nhà gỗ kiên cố 
nhất trong 3 nhà) dùng kẻng, cây gậy xua đuổi, thậm chí 
ném cả vỏ chai về phía “ông Bồ” thì 2 ông mới chịu đi cho.

Vốn là một người đã từng trả i qua những năm 
chiến tranh nên ông Bến đã.xây hẳn một cái hầm bằng 
đá kiên cố kích cỡ 1,2 X  2m ở dưới tấm phản to, gác cây 
rừng lên trên đế đề phòng khi gặp voi dự có chỗ trú ẩn. 
Và có lẽ ông là người duy nhất ở Suối Kiết biết làm hầm 
tránh voi dữ nhưng chưa lấy gì đảm bảo nếu bầy voi dữ 
có ý định tấn công gia đình ông.

(Báo SGGP ngày 9/8/2001.)
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BÀI 3:

Glfil PHÁP NÀO Đ Ể  DI DỜI
H IỆU  QUẢ Đ À N  VOI Dữ?
7 ^ " hông p h ả i tự  nh iên  mà dư luận cả nước 

i  \  rất quan tâm đến việc di dời dàn voi dữ Bình 
Thuận lần này vì trong lần bắt voi năm 1993-1994 cả 
người và voi đều đã bị th iệt mạng. Việc di dời lần này, 
vấn đề bảo vệ tính m ạng cho người, và voi là rất hệ trong.

BẢN TH U Ố C  G Â Y  MÊ - N Ê N  C H A N G ?

Khu vực di chuyến của đàn voi tại Tánh Linh là 
rấ t rộng với hành lang đi lại dài vài chục km, những 
khu vực dân cư mà đàn voi hay ghé thăm là bãi bằng 
nằm rấ t gần rừng chồi và liền đó là rừng dù đã nghèo 
nhưng vẫn còn cây cao nên việc bắn thuốc gây mê và 
bắt voi không phải là chuyện dễ thực hiện. Có khi voi bị 
dính thuốc mê ở ngoài rẫy nhưng vào rừng mới thấm 
thuốc thì sẽ rấ t nguy hiểm cho tính mạng của voi khi 
qua suối sâu không có lực lượng đế bảo vệ kịp thời. Hơn 
nữa, khi voi đã không còn giữ được tính hiền lành, thân 
thiện như trước thì bản tính sẽ trở nên hung dữ khi bị 
xua đuổi tấn  công nên việc bắn thtiốc gây'm ê sẽ gặp 
nhiều khó khăn ngay cả được trang bị trực thăng. Việc 
tiếp cận đàn voi chỉ có thế diễn ra vào ban đêm và lúc
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đó việc săn đuổi bằng sức người hay xe cơ giới đế’ bám 
theo voi khi đã bắn được thuốc mê là việc cũng nan giải. 
Với địa hình khu vực đàn voi đang cư ngụ thì chỉ có cách 
dùng voi nhà đưa voi rừng tới bãi đất trồng rừng thưa 
để bắn thuốc rồi dùng xe tăng hoặc xe hạng nặng ghìm.

" C H Ạ Y " :  G IẢI  P H Á P  HỮU H IỆ U  
T R Á N H  VOI D ữ

Trao đổi với chúng tôi về việc bắt voi, các anh ở 2 
tổ bảo vệ tại Suối Kiết đều tỏ vẻ lo lắng, thậm chí hoài 
nghi về hiệu quả của chương trình bắt voi kỳ này. Ngay 
việc giám sát đế bảo vệ tính mạng người dân cũng là 
việc nan giải khi không đủ các phương tiện cần thiết đế 
bảo vệ chính tính mạng của họ. Vũ khí duy nhất đế bảo 
vệ tính mạng của chính họ là “chạy”. Với phương tiện 
là mấy chiếc đèn pin thông thường, một chiếc đèn rọi 
cũ kỹ họ rấ t khó phát hiện ra voi từ xa nên chỉ đến gần 
chừng 50 m mới phát hiện ra và với vũ khí thô sơ 
không đủ uy hiếp voi họ chỉ còn biết cách chạy để an 
toàn tính  mạng. Khi chúng tôi vào rùng, anh em rấ t 
nhiệt tình dẫn đi nhưng sáng ra nghĩ lại cả chúng tôi 
và họ đều cảm thấy mình đã “hơi liều” vì lỡ gặp voi 
đứng ngay bên đường giơ vòi ra thì làm sao chạy. Còn 
nếu có ai can đảm nhâ't thì • cũng không thể dùng súng 
hạ sát voi để tự vệ nếu bị tấn  công. Chưa kể là lúc bắt 
voi sẽ gặp các tình huống bất lợi khác mà các chuyên 
gia săn voi người nước ngoài chưa thể lường trước.

D Ù N G  "Ô NG  BÔ" N H À  TRỊ 
"Ô N G  BỒ" RỪNG.
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Từ thực tế  đó, chúng tôi mạnh dạn đề xuất một 
phương án được nhiều người ủng hộ là: Nên chăng dùng 
voi nhà ở Đăk Lắk dể săn và bắt đàn voi dữ Bình 
Thuận?

Trước đây, người ta  đã phải kính phục và tôn 
trọng truyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi rừng 
của Bản Đôn (nay là huyện Buôn Đôn, tỉnh  Đắk Lắk). 
Cứ vào mùa khô là các đội săn với 5-7 voi lực lưỡng lại 
lên đường rong ruổi giữa những cánh rừng già từ mười 
ngày đến m ột tháng. Dù nghề này đã bị mai m ột 
nhưng vẫn còn đó những A Ma Công một thời tung 
hoành với thành tích bắt được 298 con voi rừng, vẫn 
còn đó nhiều con voi nhà lực lượng được huấn luyện tốt 
để có thể  tung vào cuộc. Hiện tạ i Đăk Lăk vẫn còn 
khoảng hơn 40 voi nhà tập trung nhiều nhất ở 3 huyện 
Buôn Đôn, Ea Súp và Lăk: Nếu chọn ra chừng một đội 
chừng 10 con tốt nhất được tham gia huân luyện thì đã 
có thể quy phục được đàn voi Tánh Linh. Chỉ cần 3 con 
voi nhà uy hiếp voi đầu đàn (chọn lúc voi đầu đàn đi 
một mình do thám  tình hình càng tốt) thì bầy còn lại 
6-7 con (trong đó có voi con) sẽ dễ dàng bị không chế 
và lúc đó dùng thuốc mê để bắn (nếu cần) thì sẽ rấ t 
hiệu quả. Việc dùng các phương tiện thô sơ truyền thông 
để bắt voi sẽ tránh được tử vong mà còn giúp voi dễ 
thích nghi với điều kiện sinh cảnh mới. Các chuyên 
gia quôc tê đã khuyên cáo rằng việc dùng thuốc quá 
liều mà không có thuốc giải kịp thời cũng như việc môi 
trường sinh cảnh mới không thích nghi đều có thể làm 
voi tử vong. Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận thì 
ông Sharif Daim (chuyên gia săn voi người Maylaysia)
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đã bắt được khoảng 400 con voi và đã có thâm  niên 
hàng chục năm nhưng cũng lấy gì làm bảo đảm rằng 
việc bắt voi 'lần này sẽ tránh  được sự cô như 8 năm về 
trướơ ở Tân Phú. Ngày đó, voi . đầu đàn dù đã bị bắn 
thuốc gây mê và bị xích vào một cây chò lớn nhưng 
vẫn giật đứt cả xích rồi qụật chết ông Ahee (trưởng 
toán săn voi người Singapore).

Việc dùng voi nhà Đăk Lăk vừa kinh tế  hơn lại khả 
thi hơn mà đồng thời lại có tính bền vững lâu dài cho 
quốc gia. Vì không lẽ cứ mỗi khi có voi rừng, voi dữ xuất 
hiện lại phải thuê đến chuyên gia nước ngoài vừa tốn 
thời gian, vừa tốn tiền bạc. Hơn nữa, việc dùng voi nhà 
sẽ giúp khôi phục lại nghề truyền thống đã bị mai một 
làm tòn vinh lòng tự hào dân tộc - tôn vinh một đất nước 
đã từng có truyền thống săn bắt voi rừng và qua đó sẽ 
góp phần thu hút khách du lịch quốc tế  đến Việt Nam.

Nên theo chúng tôi, chuyên gia nước ngoài chỉ nên 
đóng vai trò cố vấn kỹ thuật hoặc giúp việc chứ không 
nên cứ cho rằng mọi cái đều phải nhờ nước ngoài từ 
phương tiện đến cả con người.

Do đó, nên mời những thợ săn voi th iện  chiến 
hiện còn sống ở Bản Đôn hay Ea Súp (Đắk Lắk) tham 
gia đoàn khảo sát đế có những biện pháp tối ưu cho việc 
bắt và di chuyển voi lần này. Và mạnh dạn giao luôn 
việc bất voi Tánh -Linh cho họ nếu được.

GIẢI PHÁP BẢO VỆ D Â N

Trước mắt, ở Suối Kiết vẫn còn một số hộ dân như 
trường hợp 6 hộ ở khu vực do tố’ số 3 phụ trách vẫn chưa
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rời khỏi khu vực nguy hiểm vào ban đêm nên cần được 
UBND huyện Tánh Linh quan tâm. Đôi với 3 hộ thuộc 
Viện Nghiên cứu cao su thì lãnh đạo Viện cần bàn với 
chính quyền xã, huyện đế hỗ trợ bà con phương tiện 
cũng như kinh phí di chuyến để bảo đảm an toàn tính 
mạng. Qua những ngày ở Suôi Kiết cho thấy, hiện nay 
đàn voi đang thiếu ăn, nhất là đang thiếu chất mặn (có 
thế là muôi, chuôi cây) nên cần bổ sung thức ăn, đặt ở 
dọc hành lang di chuyển của voi để “ông Bồ” bớt sục sạo 
hay phá phách. Vào những ngày mưa dầm nên vận 
động nhân dân ra khỏi rừng sớm hơn đế tránh  đụng. 
Còn về lâu dài, việc quy hoạch để chuyển đổi đất rừng 
sang đất nông nghiệp cũng phải được tính toán kỹ hơn 
nhằm không phương hại đến môi trường sông của voi để 
“ông Bồ” có thế chung sông hòa bình phục vụ cho lợi ích 
nhiều m ặt của con người.

(Báo SGGP ngày 10/8/2001)
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Phóng sự:

TÌM Đ Ế N  Y O K  ĐỐN  
NGÔI N H À MỚI C Ủ A  

PÀNVOI PỮBÌHHTHUgN

Tílừ  nhiều năm  nay, do m ôi trường sống bị thu 
hẹp nên sô'lượng cá thế  voi rừng ở nước ta đã 

giảm  sú t nghiêm  trọng. K hông những thế, từ  chỗ là con 
vật hiền lành, voi trở nên hung dữ đe dọa an toàn tính  
m ạng của người dân trong vùng như  trường hợp của bầy 
voi rừng Tánh Linh (Bình Thuận). Đã có 21 người phải 
bỏ m ạng vì voi dữ. Trong tình cảnh â'y, Chính phủ và 
Bộ N ông N ghiệp & P hát triển nông thôn quyết tâm  đi 
tìm  m ột ngôi nhà m ới cho đàn voi Bình Thuận và đó 
chính là vườn Quốc gia Yok Đôn.

Bài 1:
T lM Đ Ể N  NGÔI N HÀ  

MỚI Y O K  ĐÔN

Glhúng tôi tìm  về Yok Đôn kh i công tác chuẩn 
*bị cho chiến dịch di dời đàn voi Bình Thuận 

đang ở vào giai đoạn cuối và kh i trời Tây Nguyên đang ở 
giai đoạn giao mùa của mùa mưa và mùa khô. Nhưng nếu ở 
ngoài, k h í trời m át m ẻ dễ chịu thì ở trong vườn không kh í 
vẫn rin rít m ột chút do nằm giữa m ột vùng cây cối nhiệt 
đới. Tiếp chúng tôi ngay nhà khách của vườn Quốc gia Yok 
Đôn (Vườn) là anh Ngô Tiến Dũng (giám đốc Vườn). Không

-42 -



m ất nhiều thời gian cho phần “chào hỏi”, cả chủ và khách 
đều bị cuôh hút ngay vào đề tài chuẩn bị hậu cần cho việc 
đón voi Tánh Linh lên sinh sông tại Vườn.

Vườn Quốc gia Yok Đôn có diện tích 58.200 ha 
nằm gần trọn trên  địa phận huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk 
Lắk), được thành lập ngày 24/6/1992 với 3 chức năng 
chủ yếu: Quản lý, bảo vệ rừng; nghiên cứu khoa học và 
tham  quan giáo dục cộng đồng. Vườn đã tham gia tích 
cực vào quá trình xóa đói giảm nghèo tạ i địa phương 
thông qua chương trình 327 như giúp đồng bào khai 
hoang, trồng điều, giãn dân sống quá gần rừng, xây 
dựng cơ sở hạ tầng và giao khoán bảo vệ rừng. Đến nay 
đã có 591 hộ (90% là đồng bào dân tộc tạ i chỗ) đã được 
giao khoán bảo vệ 20.000ha rừng. Anh Dũng đã kể về 
một biểu hiện sinh động trong chuyển đổi nhận thức 
của người dân là: “ Nếu trước đây, theo phong tục của 
đồng bào mỗi khi có người chết là vào rừng tìm một cây 
gỗ quý th ậ t to đế về đục rỗng ruột làm hòm - những loại 
cây này hiện chỉ có Vườn mới có - thì nay chỉ làm hòm 
bằng ván ghép lại như người Kinh”

Một điều chúng tôi băn khoăn trước khi đặt chân 
đến Yok Đôn “Không biết ở đây có còn voi rừng đang 
sinh sống?”. Nhưng trái lại, nơi đây chính là một “Trung 
tâm voi” không những của Đắk Lắk mà của cả Việt Nam. 
Theo một điều tra  của Viện Khoa học Lâm nghiệp cách 
đây chưa lâu thì tại Yok Đôn đang là nơi sinh sống của 
80-100 con voi rừng vơi nhiều bầy đàn; có đàn đông đến 
40 con, có đàn 7-8 con nhưng đều có nhiều thế  hệ trong 
bầy đảm bảo sự sinh tồn. Năm 1998, các nhân viên của 
Vườn đã bắt gặp một đàn 13 con cũng gồm nhiều thế hệ 
voi đực trưởng thành, voi cái và voi con. Qua kinh nghiệm
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nhiều năm sống ở Vườn, anh Dũng cũng thừa nhận là 
khứu giác của voi rừng rất tinh “khi mình đi ngược gió 
ngồi trên lưng voi nhà cách rấ t xa nhưng đã bị voi rừng 
phát hiện và nghe thấy tiếng kêu gọi bầy”. Còn theo một 
điều tra của tố chức Bảo vệ động vật hoang dã thê giới 
(FFI) năm 1999 thì voi ròng Việt Nam chỉ còn 111 con và 
nếu sự điều tra, thống kê này là chính xác thì Yok Đôn 
chính là khu vực bảo tồn voi rừng duy nhất còn sót lại ở 
nước ta vì sô lượng voi rừng của Yok Đôn cộng thêm sô 
lượng voi rừng ít ỏi tại Bình Thuận, Đồng Nai là vừa sít. 
Yok Đôn cũng là m ột khu bảo tồn loài liên  quốc 
gia trong tương lai gần khi m ột vành đai an toàn  
cho voi châu Á diện  tích  khoảng 300.000ha được 
xây dựng giữa khu vực biên giới 2 nước V iệt Nam 
và C am puchia như khuyên cáo .của FFI.

Không chỉ có môi trường thiên nhiên lý tưởng mà 
Yok Đôn cũng có một môi trường xã hội - nhân văn phù 
hợp với bề dày hàng trăm năm của nghề săn bắt, thuần 
dưỡng voi rừng. Voi rừng sau khi được bắt về, được huấn 
luyện đã trở thành một con vật thân thuộc, hữu ích gắn 
liền với suộc sống thường ngày của đồng bào M‘Nông, Ê 
Đê tại Buôn Đôn. Dù đàn voi nhà đã bị suy giảm nghiêm 
trọng khi bị mất nguồn voi rừng cung cấp và khi vai trò 
voi nhà đã giảm theo sự phát triển của x i hội thì tại khu 
vực Yok Đôn 2 -huyện Buôn Đôn và Ea Súp vẫn là nơi có 
đàn voi nhà đông nhất nước hiện nay. Chỉ tạ i huyện 
Buôn Đôn, nơi Vườn đứng chân hiện vẫn còn 24 con voi 
nhà (thuộc sở hữu của 19 hộ đồng bào dân tộc). Và cũng 
không ở đâu trên đất nước ta có được mỗi trường chung 
sống hòa bình giữa voi và người như ở Buôn Đôn khi 
hàng năm đều có lễ hội đuâ voi diễn ra vào cuối mùa
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xuân (thường là vào dịp kỷ niệm Lễ 30/4 -1/5), khi voi 
được dùng vào việc chuyên chở khách du lịch.

Dường như trong ký. ức của mỗi người con Buôn 
Đôn đều không thế thiếu những kỷ niệm về một thời 
sông chung, về những chuyên đi săn, về một chú voi nào 
đấy. Trường hợp của 2 anh Y Mắt K‘Đó và Y Siêng Niê 
là một ví dụ. Lúc nghe Giám đốc Vườn giới thiệu về 2 
quản tượng mới của 2 con voi nhà mới được mua về 
chuẩn bị đưa xung trận  tại Tánh Linh , chúng tôi cứ 
tưởrig họ chỉ là nhân viên H ạt Kiếm lâm của Vườn 
nhưng khi theo họ đi ra rừng nơi xích 2 chú voi thì mới 
biết ngày trước nhà họ đã từng có voi và đã quen với 
ngôn ngữ tiếp xúc với voi. K‘Mắt kế “Ngày trước,.khoảng 
năm 1970 nhà em cũng có voi nhưng đến rtăm 1998 con 
voi ấy già m ất đi.”

Một bằng chứng sông động nữa là chuyện Huấn 
luyện đàn voi từ Xuân Lộc đưa lên hồi năm 1993. Vườn 
đã lập một tô huấn luyện 8-10 người gồm những người 
có kinh nghiệm tại địa phương và chỉ sau 1 tháng huấn 
luyện cả 6 con đều đã được làm lễ “Xâu lỗ tai” tức đã có 
thế tuân lệnh tối thiếu của con người (đối với voi nhà thì 
đã trở thành một thành viên của cộng đồng voi nhà). 
Nhưng rất tiếc là do không có thuốc giải kịp thời, do suy 
nhược cơ thế trên  đường vận chuyến nên đến hôm nay đã 
không còn một con nào.

Đề cậD đến chuyện di dời voi lần này, anh Ngô 
Tiến Dũng tỏ ý rấ t tin tưởng vì đả có sự đầu tư thỏa đáng 
của Nhà nước, có tiền đế làm lại được tổ chức FFI hỗ trợ; 
lại có thuốc giải để giải cứu kịp thời. Mặt khác, khi thả 
voi vào rừng lại có gắn một thiết bị định vị đế theo dõi 
đế khi cần có thế can thiệp được ngay.

-  45 -



Bài 2:

Đ Ể  B Ắ T  SỐ N G  V À  TẠ O  T R Ạ N G  
T H A I HO ANG DÃ  

CHO VOI RỪNG

bị chỗ ở m ới cho đàn voi cũng như  m ột phác thảo kịch  
bản bắt voi Tánh Linh. Đó quả là m ột quá trình chuẩn 
bị, tính toán quá k ỹ  lưỡng và chu đáo đ ể  bắt sống - tạo 
trạng thá i hoang dã cho voi rừng.

Đầu tiên  là chuyện khảo sát địa điểm đế thả voi. 
Từ ngày 31/5/2001 đến nay, Các tổ công tác của Cục 
Kiểm lâm đã vào Yok Đôn 2 lần để kiểm tra  tình  hình 
môi sinh môi trường, tìm vị trí tập  kết voi. Dự kiến sẽ 
đưa đàn voi về tiểu khu 443. Đầu tháng 11/2001, Tố 
công tác Hiện trường sẽ kiểm tra  hiện trường lần cuối.

Theo đề nghị của các chuyên gia Malaysia, cuối tháng 
9/2001 Vườn đã đi tìm mua 2 voi cái trưởng thành, mỗi con 
khoảng hơn 30 triệu và từ ngày 6/10 đã được dắt về đề 2 
quản tượng mới là Y Mắt và Y Siêng Niê làm quen. Chúng 
tôi đã theo họ ra tận nơi thả voi nằm ở một cánh rừng 
phía Bắc đường lộ cách Vườn hai cây sô'. Anh bạn đi cùng 
nói vui “Thời buổi hiện đại, đi chăn voi mà cũng đi bằng 
xe Wây”. Nhưng thực ra xe chi đi được một đoạn, rồi phải 
giấu xe men theo đường rừng, vạch lôi tìm voi. Cũng không

trong thời gian ngắn ngủi lưu lạ i Yok Đôn, 
chúng tô i đã kịp  hiểu thêm  về công tác chuẩn
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khó lắm vì đi một đoạn đã nghe tiếng chuông kêu leng 
keng - mỗi chú voi nhà được đeo một cái chuông ở cổ đế 
chủ dễ tìm. Khi còn cách chừng 20 m, Y Mắt cất tiếng gọi 
Khun! Khun! Hau! Ư! (Khun, đứng lại, tới với mình!). Lập 
tức, đằng kia voi dừng lại lắng nghe và tiếng chuông cũng 
im bặt trong khoảng 30 giây. Vừa lần theo sợi xích dùng 
để xích voi, Y Mắt vừa kể “ Con voi của em có tên là Y 
Khun, 25 tuổi, mua của ông Ma Măng ở buôn Trí. Do trước 
đây nhà từng có voi nên đã quen với việc điều khiển. 
Nhưng cũng mất 1 tuần đi chung với chủ để voi quen mùi 
và sau mới đi riêng.” Còn con của Y Siêng Niê có tên là Y 
Nuôn, 27 tuổi cũng được đưa về cùng ngày. Con của Y Siêng 
ngoan và thuần hơn. Khác với Y Khun khi chúng tôi tiến 
lại gần còn đưa vòi ra vừa ngửi vừa dọa, Y Nuôn thì cứ 
thản nhiên nhai cỏ mà không có biểu hiện “quá khích” 
làm khách sợ. Y Siêng cho biết con Y Nuôn rất khôn, nó 
có thể đưa vòi tự lượm cái mũ hoặc cây điều khiển của quản 
tượng bất chợt bị rơi trên dường đi. Công việc của họ là 
hàng ngày ra thay đổi chỗ cột xích cho voi 3 lần và buổi 
trưa thì cho ăn bổ sung. Theo lời các anh kể thì mỗi ngày 
2 “ông Bồ” này xơi mỗi người chừng 3 tạ thức ăn gồm cỏ, 
đường, mía, chuôi... Cả 2 “nàng voi” này đều đã quen với 
quản tượng mới, thể lực cũng đã được nâng lên thấy rõ. 
Theo kế hoạch thì đầu tháng 11 sẽ mua thêm một con voi 
cái nữa để 3 con cùng xung trận một lúc tại Tánh Linh.

Trong lúc chúng tôi có m ặt tạ i Vườn thì 4 chuyên 
gia săn bắt voi người Malaysia (thuộc Cục Môi trường 
và công viên quốc gia) cũng đang tập làm quen với hiệu 
lệnh điều khiển của đồng bào dân tộc ở Buỏn Đôn đế 
ban hành mệnh lệnh chỉ đạo chính xác lúc xung trận.
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Trở lại Vườn, chúng tôi men theo một con đường 
đất ra bờ sông để’ gặp ông Phạm Mạnh Giao (cán bộ 
Cục Kiểm Lâm - thành viên Ban Điều hành bắt voi 
quốc gia). Rất may cho chúng tôi, ông Giao đã từng 
tham gia chiến dịch bắt voi năm 1993 và là một chuyên 
gia về bảo tồn động vật. ông đang thư giãn với một cái 
cần câu bên dòng sông Sê Rê Pốk nhưng thực sự là đang 
suy nghĩ cho chiến dịch “đặc nhiệm” sắp tới. Trả lời 
câu hỏi “Sao không dùng voi đực mà dùng voi cái?”. Ông 
trả  lời một cách nhẹ nhàng “Vì voi đực dễ dở chứng, khó 
điều hành; nếu đang tâ'n công voi rừng mà chúng dở 
chứng thì không biết làm sao”. Ông cho biết voi hoàn 
toàn do chính chuyên gia Malaysia chọn và chính họ 
thực hiện việc bắt voi, người Việt Nam chỉ ở vòng ngoài. 
Là người đã tham gia đợt bắt voi trước, lần này yêu cầu 
đặt ra là “phải bắt sống đế’ thả voi về lại rừng nên công 
việc là rấ t khó khăn”. Thời gian chiến dịch bắt voi là từ 
1-4 tuần, một khi thời gian kéo dài thì kịch bản cũng 
phải sửa chữa nên không thế lường trước được công việc.

Cũng do yêu cầu bắt sông nên công việc theo dõi 
đàn voi đã bắt đầu từ mâ'ỹ năm  trước còn công tác 
chuẩn bị hậu cần thì bắt đầu từ tháng 6/2001. Đã có 
một th iế t bị theo dõi định vị từ vệ tinh theo dõi quá 
trình di chuyển của đàn voi Bình Thuận. Nhóm chuyên 
gia nước ngoài và các tổ công tác đã nghiên cứu rấ t kỹ 
hiện trường để lên sơ'đồ khu vực bắt voi: Chỗ nào bắn; 
bắn đêm hoặc bắn ngày; dự báo khu vực di chuyển sau 
khi voi đã bị bắn thuốc gây mê. Trong rất nhiều trường 
hợp, sau khi thấm thuốc voi ngã xuống nước hoặc nằm 
vật xuống đè lên vòi đều có thể dẫn đến tử vong cho voi
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và cần phải được voi nhà theo sát và bác sĩ thú y xử lý 
kịp thời. Rồi đến chuyện đường sá, cầu công khi xe chở 
voi đi qua. Voi nhà phải là voi có chiều cao, có khả năng 
phát hiện và khuất phục được voi rừng. Giải đáp sự băn 
khoăn của chúng tôi về cách bắn thuốc mê như thế  nào 
đế không tốn hại đến sự tồn tại của voi sau này. Ông 
Giao đã giải thích một cách cặn kẽ.

So với lần trước, khàu kỹ thuật lần này có sự khác 
biệt căn bản. Nếu trước đây bắn đế voi mê hẳn đi thì 
nay chỉ bắn thuốc đủ cho voi nửa tỉnh nửa mê theo cách 
gọi của ông là “làm cho nó say xỉn mà không ngủ đề voi 
nhà kéo đi. Sau khi bắn xong, giữ voi ở lại rừng một vài 
ngày đế bộ phận thú y sẽ xem xét nếu bị thương sẽ chữa 
trị hoặc nếu thấy có chú nào bị mệt do thuốc sẽ dùng 
thuốc giải đế can thiệp ngay. Lần này, thuốc được dùng 
là loại đặc chủng 6 giờ đồng hồ 1 liều (sau 6 giờ thuốc sẽ 
hết tác dụng và được bổ sung liều). Hiện nay, 2 xe tải 
chuyên dùng (mỗi xe tải trọng khoảng 30 tấn) đã đóng 
xong và sẽ đưa các chú voi dữ theo đường quốc lộ 14 đến 
Đắk Min rẽ vào đường tỉnh lộ T15 đế về Yok Đôn. Do 
đặc tính hung hãn của voi rừng nên mỗi con voi đực 
phải chở riêng một xe không được chở chung. Chỉ có voi 
con phải chở chung theo mẹ.

Dù đã được chuẩn bị khá kỹ nhưng vì sự sông của 
đàn voi sau này nên bài học của lần di dời voi lần 
trước phải được xem xét kỹ lưỡng. Chúng tôi muốn dẫn 
ra đây một số đề xuất của anh Ngô Tiến Dũng (giám 
đốc Vườn) rằng “Trước khi bắn đạn gày mê phải ước 
lượng trọng lượng cụ thế của từng con để có liều đạn 
tương ứng. Trong quá trình  bất, nếu kéo dài phải di
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chuyến ngay con bắt được lên Yok Đôn trước đế hạn 
chê suy nhược sức khoẻ cho voi; trên  đường đi nếu thấy 
có chú nào mệt là phải giải độc bớt (50%) và điều quan 
trọng là phải kiểm tra  lại sức khỏe nếu thấy đủ sức 
khỏe mới th.ả voi về rừng, con nào yếu thì để lại theo 
dõi, chăm sóc”. Bằng chứng là trong 6 con voi di dời 
năm 1993 có cả con đang mang bầu, do bị ngấm thuốc 
mê, do quá trình săn bắt, di chuyến nên đã ảnh hưởng 
đến sức khỏe của cả mẹ và con “Khi voi mẹ kiệt sức gục 
xuống, Vườn đã dùng 2 voi nhà kèm đỡ dậy và sinh 
được một con đực. Voi mẹ đã chết ngay sau khi sinh con 
nhưng đến lượt voi con cũng không sống nổi nên nếu 
có trường hợp tương tự thì cần liều thuốc gây mê hợp 
lý và một chế độ chăm sóc đặc biệt.

Trả lời câu hỏi của tôi về “Sự khác biệt về mặt 
phương pháp bắt voi lần này”. Theo ông Phạm Mạnh 
Giao, đó chính là “Tạo trạhg thá i hoang dã cho voi - 
m ột phương pháp hiện đại trong săn bắt voi quốc tê  
hiện nay thay vì cho voi m ê hẳn như trước đ â y . Và đó 
cũng là yếu tố đảm bảo sự sống cho đàn voi Bình Thuận 
tại Yok Đôn sau này.

Câu chuyện về những chú voi cứ lôi kéo chúng tôi 
ngồi nán lại bên dòng sông Sê Rê Pốk dù ráng chiều đã 
dần tắ t trên mặt sông. Chúng tôi cùng nhìn về phía xa 
xa - nơi ngọn núi Chư Đôn - mái nhà mới của đàn voi 
mà mừng thầm và hy vọng cho một giờ G sắp tới.

(Báo SGGP ngày 6/11/2001)
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DI DỜI Đ À N  VOI Dữ
B IN H  TH U Ậ N  - GIỜ G

S A P  ĐIỂM
iau gần nửa năm chuẩn bị, chiến dịch săn bắt 
và di dời đàn voi dữ Tánh Linh (Bình Thuận)

đang sắp được bắt đầu và chỉ còn tính từng ngày. Chúng 
tô i đã ngược lên Yok Đôn đ ể  hiếu thêm  về công tác 
chuẩn bị chỗ ở m ới cho đàn voi cũng như  m ột phác thảo 
kịch bản bắt voi Tánh Linh. Đó quả là m ột quá trình  
chuẩn bị, tính toán quá k ỹ  lưỡng và chu đáo đế bắt sống  
- tạo trạng thái hoang dã cho voi rừng.

Đầu tiên là chuyện khảo sát khu vực di chuyến, chỗ 
ở của đàn voi rừng Tánh Linh. Nhờ có thiết bị định vị 
theo dõi từ vệ tinh nên các chuyên gia đã xác định chính 
xác chỗ ở của đàn voi một câch chính xác. về phía tỉnh 
Bình Thuận từ cuối tháng 6/2001 đã thành lập một Ban 
Chỉ đạo, 6 tổ công tác trực 24/24 tại Tánh Linh để bảo vệ 
dân và theo dõi qui luật di chuyến của đàn voi.

Từ ngày 31/5/2001 đến nay, Các tổ công tác của 
Cục Kiểm lâm đã vào Vườn quốc gia Yok Đôn (Vườn) 
tỉnh Đắk Lắk 2 lần để kiểm tra  tình hình môi sinh môi 
trường, tìm vị trí tập kết voi. Đầu tháng 11/2001, tổ 
công tác Hiện trường sẽ kiểm tra  hiện trường lần cuối. 
Dự kiến sẽ đưa đàn voi về núi Chư Đôn (tiểu khu 443).

Theo đề nghị của các chuyên gia Malaysia, cuối tháng 
9/2001 Vườn đã đi tìm mua 2 voi cái trưởng thành, mỗi
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con khoảng hơn 30 triệu và từ ngày 6/10 đã được dắt về 
để 2 quản tượng mới là Y Mắt và Y Siêng Niê làm quen.

Một cán bộ Vườn dẫn chúng tôi ra tận.nơi thả voi 
nằm ở một cánh rừng phía Bắc đường lộ cách Vườn hai cây 
số. Đường di không khó lắm và cũng không quá xa. Đi bộ 
một đoạn đã nghe tiếng chuông kêu leng keng - mỗi chú 
voi nhà được đeo một cái chuông ở cổ đế chủ dề tìm. Gần 
đến nơi, Y Mắt cất tiếng gọi Khun! Khun! Hau! Ư! (Khun, 
đứng lại, tới với mình!). Lập tức, đằng kia voi dừng lại 
lắng nghe và tiếng chuông cũng im bặt trong khoảng 30 
giây. Vừa lần theo sợi xích dùng đế xích voi, Y Mắt vừa kế 
“ Con voi của em có tên là Y Khun, 25 tuổi, mua của ông 
Ma Măng ở buôn Trí. Do trước đây nhà từng có voi nên đã 
quen với việc điều khiển. Nhưng cũng mất 1 tuần đi chung 
với chủ đê voi quen mùi và sau mới đi riêng.”

Gần đó là con của Y Siêng Niê có tên  là Y Nuôn, 
27 tuổi cũng được đưa về cùng ngày. Con của Y Siêng 
ngoan và thuần hơn. Khác với Y Khun khi chúng tôi 
tiến  lại gần còn đưa vòi ra vừa ngửi vừa dọa, Y Nuôn thì 
cứ thảii nhiên nhai CÖ mà không có biểu hiện “quá 
khích” làm khách sợ. Y Siêng cho biết con Y Nuôn rấ t 
khôn, nó có thê đưa vòi tự lượm cái mũ hoặc cây điều 
khiển của quản tượng bât chợt bị rơi trên  đường đi. 
Công việc của họ là hàng ngày ra thay đổi chỗ cột xích 
cho voi 3 lần và buổi trưa thì cho ăn bô sung. Theo lời 
các anh kế thì mỗi ngày 2 “ông Bồ” này xơi mỗi người 
chừng 3 tạ thức ăn gồm cỏ, đường, mía, chuối... Cả 2 
“nàng voi” nàv đều đã quen với quản tượng mới, thế lực 
cũng đả được nâng lẻn thấy rõ. Ngày 1/11/2001, theo đề 
nghị của các chuyên gia Malaysia Vườn đã mua thêm
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một con voi cái nữa và hiện đang tập cho cá 3 con quen 
với tiêng còi xe, quen leo lên leo xuống xe ô tô đế 3 con 
cùng xung trận  một lúc tại Tánh Linh.

Trong lúc chúng tôi có m ặt tại Vườn thì 4 chuyên 
gia săn bắt voi người Malaysia (thuộc Cục Môi trường 
và công viên quổc gia) cũng đạng tập làm quen với hiệu 
lệnh điều khiển của đồng bào địa phương đế ban hành 
mệnh lệnh chỉ đạo chính xác lúc xung trận.

Chúng tôi đã nán lại đế gặp bằng được ông Phạm 
Mạnh Giao (Cán bộ Cục Kiểm Lâm - thành viên Ban 
Điều hành bắt voi quốc gia) - người đã từng tham gia 
chiến dịch bắt voi năm 1993 và là một chuyên gia về bảo 
tồn động vật. Khi được hỏi: “Sao không dùng voi đực mà 
dùng voi cái?”. Ông Giao cho rằng: “Vì voi đực dễ dở 
chứng, khó điều hành nếu đang tấn công voi rừng mà 
chúng dở chứng thì không biết làm sao”. Ống cho biết voi 
hoàn toàn do chính chuyên gia Malaysia chọn và chính 
họ thực hiện việc bắt voi, người Việt Nam chỉ ở vòng 
ngoài. Là người đã tham gia đợt bắt voi trước, lần nàv 
yêu cầu đặt ra là “phủi bắt sông đê thả voi về lại rừng 
nên công việc là rấ t khó khăn”. Thời gian bắt voi là từ 1- 
4 tuần, một khi thời gian kéo dài thì kịch bản cũng phải 
sửa chữa nên không thê lường trước được công việc.

Rút kinh nghiệm lần  trước, lần này yêu cầu đặt 
ra là phải bắt sông nên công việc theo dõi đàn voi đã 
bắt đầu từ mây năm trước còn công tác chuẩn bị hậu 
cần thì b ắ t đầu từ tháng  6/2001. Nhóm chuyên gia 
Malaysia do ông Sharip chỉ huy và các tô công tác đã 
nghiên cứu rấ t kỹ hiện trường tạ i Tánh Linh đê lên sơ 
đồ khu vực bắt voi: Chỗ nào bắn; bắn đêm hoặc bắn
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ngày; dự báo khu vực di chuyến sau khi voi đã bị bắn 
thuốc gây mê. Trong rấ t  nhiều trường hợp, sau khi 
thấm  thuổc voi ngã xucíng nước hoặc nằm vật xuống đè 
lên vòi đều có thể dẫn đến tử vong cho voi và cần phải 
được voi nhà theo sát và bác sĩ thú y xử lý kịp thời. 
Rồi đến chuyện đường sá, cầu cống khi xe chở voi đi 
qua. Voi nhà phải là voi có chiều cao, có khả năng 
phát hiện và khuât phục được voi rừng. Giải đáp sự 
băn khoăn của chúng tôi về cách bắn thuốc mê như 
th ế  nào để không tổn hại đến sự tồn tại của voi sau 
này. Ông Giao đã giải thích một cách cặn kẽ.

Nếu trước đầy bắn đế voi mê hẳn đi thì nay chỉ 
bắn thuốc đủ cho voi nửa tĩnh nửa mê theo cách gọi của 
ông là “làm cho nó say xỉn mà không ngủ đế voi nhà 
kẻo đi”. Sau khi bắn xong, giữ voi ở lại rừng một vài 
ngày đế bộ phận thú y sẽ xem xét nếu bị thương sẽ chữa 
trị hoặc nếu thấy có chú nào bị mệt do thuốc sẽ dùng 
thuốc giải đế can thiệp ngay. Lần này, thuốc được dùng 
là loại đặc chủng 6 giờ đồng hồ 1 liều (sau 6 giờ thuốc sẽ 
hết tác dụng và được bổ sung liều). So với lần trước, 
phương pháp bát voi lần này khá mới.

Theo ông Giao, sự khác biệt căn bản giữa lần bắt 
voi trước và lần này đó chính là “Tạo trạng thái hoang 
dã cho voi - m ột phương pháp hiện đại trong săn bắt voi 
quốc t ế  hiện nay thay vì cho voi m ê hẳn như  trước đây”. 
Và đó cũng là yếu tố đảm bảo sự sông cho đàn voi Bình 
Thuận tại Yok Đôn sau này.

Hiện nay, 2 xe tải chuyên dùng (mồi xe có tải trọng 
khoảng 30 tấn) đã đóng xong và sẽ đưa các chú voi dữ 
theo đường quốc iẹ 14 đến Đắk Min rẽ vào đường tĩnh lộ
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T15 để về Yok Đôn. Do đặc tính hung hãn của voi rừng 
nên mỗi con voi dực phải chở riêng một xe không được 
chỏ chung. Chỉ có voi con phải chở chung theo mẹ.

Dù đã được chuẩn bị khá kỹ nhưng vì sự sống của 
đàn voi sau này nên bài học của lần di dời voi lần trước 
phải được xem xét kỹ lưỡng. Theo anh Ngô Tiến Dũng 
(giám đốc Vườn) thì ‘Trước khi bắn đạn gây mê phải ước 
lượng trọng lượng cụ thể của từng con để có liều đạn tương 
ứng. Trong quá trình bắt, nếu kéo dài phải di chuyển ngay 
con bắt được lên Yok Đôn trước để hạn chế suy nhược sức 
khỏe cho voi; trên đường đi nếu thấy có chú nào mệt là 
phải giải độc bớt (50%) và điều quan trọng là phải kiểm 
tra lại sức khỏe nếu thấy đủ sức khỏe mới thả voi về rừng, 
con nào yếu thì để lại theo dõi, chăm sóc”. Bằng chứng là 
trong 6 con voi di dời năm 1993 có cả con đang mang bầu, 
do bị ngấm thuốc mê, do quá trình săn bắt, di chuyến nên 
đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con “Khi voi mẹ 
kiệt sức gục xuống, Vườn đã dùng 2 voi nhà kèm đỡ dậy và 
sinh được một con đực. Voi mẹ đã chết ngay sau khi sinh 
con nhưng đến lượt voi con cũng không sống nổi nên nếu có 
trường hợp tương tự thì cần liều thuốc gây mê hợp lý và 
một chê độ chăm sóc đặc biệt.

Câu chuyện về những chú voi cứ kéo chúng tôi 
ngồi nán lại bên dòng sông Sê Rê Pốk dù ráng chiều đã 
nhạt dần trên mặt sông. Chúng tôi cùng nhìn về phía 
xa xa - nơi ngọn núi Chư Đôn - mái nhà mới của đàn voi 
mà mừng thầm và hy vọng cho một giờ G sắp tới.

Nếu thời tiết thuận lợi thì chiến dịch sẽ bắt đầu 
vào giữa tháng 11 này.

(Báo LâmĐổi/g ngày 8/11/2001.) 
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Ghi nhanh
Chiến dịch săn bắt và di dời dàn voi dữ  Bình Thuận.

đầu ngày 12/11/2001. Trong ngày đầu tiên m ột con voi 
cái trưởng thành b ị bắt, m ột con voi đực chạy thoát. 
Tuy nhiên, sau đó cả 2  con voi này đều lần lư ợ t chết.

Đầu giờ chiều 14/11/2001, chúng tôi đã có m ặt ở 
khu lán trại Bàu Chồn (khu chỉ huy chiến dịch) đế tìm 
kiếm thông tin chiến dịch. Một không khí nặng nề yên 
ắng bao trùm  các lán trạ i từ trạ i bảo vệ phía ngoài 
đường đến lán chuyên gia, lán của đội công tác. Khác 
với không khí của 2 ngày trước, không còn tiếng nói cười 
vui vẻ, khung cảnh cứ như là có đám ma. Vài chuyên gia 
Malaysia mặt cúi sầm nặng trĩu không ra khỏi trại. Dù 
ngay từ sáng sớm đã có thông tin về sô' phận con voi thứ 
2 bị bắn đã rơi xuống vực nhưng chúng tôi không nghĩ 
rằng không khí lại ảm đạm đến như vậy. Mọi người đều 
hạn chế tiếp xúc, chúng tôi chỉ còn biết khai thác thông 
tin qua các đồng nghiệp ở đài Truyền hình Trung ương đi 
theo đoàn: Khi dính đạn gây mê, con voi thứ 2 chạy

C Ả  2  CO N  VỌI BỊ BẲN  
T H U Ố C  MẺ ĐỂU Đ Õ  CHẾT

?

'an  nhiều tháng chuẩn bị, chiến dịch săn bắt 
'và d i dời đàn voi dữ Bình Thuận đã được bắt

NÔI BUÔN BÀU C H Ô N .
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ngược lên đỉnh dốc và 20 phút sau thì thuốc bắt đầu thấm 
và voi ngã lăn ra và cứ thế  lăn xuống vực. Mải lo tiếp 
cận, vác xích cột con voi thứ nhất, đến lúc lần theo dấu 
vết thì không thể tìm ra. Công tác theo dõi 3 con voi còn 
lại (đàn này có 4 con) được tiếp tục ngay sau đó nhưng các 
chuyên gia chỉ thấy có 2 con voi nhỏ và đến cuối ngày thì 
lán chỉ huy nhận được tin báo là đã tìm thấy xác con voi. 
Sáng sớm 14/11/2001, các chuyên gia lên đường sớm quay 
lại nơi xích voi thì hỡi ôi con voi thứ nhất xích được đã 
chết; xung quanh là một hiện trường cây cỏ bị cày xới do 
2 con voi con đã về cày nát để cứu mẹ trong đêm không 
thành và gần sáng thì chúng bỏ vào rừng sâu. Tin 2 con 
voi chết nhanh chóng được truyền đi.

Đến sáng 14/11, con voi được xích trong rừng cũng 
đã chết vì thấm  thuổc và kiệt sức. Trước đó, trong đêm 
2 con voi con đã về cày, giẫm nát khu vực cây cỏ xung 
quanh và gần sáng thì bỏ đi sâu vào rừng.

Chiều 14/11/2001, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận 
cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã vào khu vực Bàu Chồn để 
bàn biện pháp xử lý 2 con voi chết. Nhiều khả năng cả 2 
con sẽ được thiêu thay vì đem chôn.

Như vậy, hiệu quả của chiến dịch săn bắt voi lần 
này phải được xem lại.

LÀM T H Ế  NÀO T R Á N H  TỬ VONG 
C H O  VOI RỪNG?

Trước lúc khai cuộc, chính ông Phạm Mộng Giao 
(cán bộ của Cục Kiểm lâm - thành viên Ban Điều hành 
bắt voi quốc gia) cũng đã nêu tình huống sau khi voi bị
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thấm thuốc, nếu không có mặt kịp thời thì dễ dẫn đến 
tử vong cho voi do nhiều nguyên nhân như ngã đè lên 
vòi, ngã xuống nước, ngã xuống vực. Chúng tôi cũng rấ t 
mừng vì phương pháp săn bắt kỳ này rấ t mới: Tạo 
trạng thái hoang dã cho voi trước khi trả về rừng đế tạo 
cơ hội, tạo khả năng sống cho voi. Thế nhưng, không 
hiểu sao tình huống này vẫn không được đề phòng ở 
mức cần thiết dẫn đến việc 2 con voi bị truy bắt trong 
ngày ra quân đầu tiên đều lần lượt chết.

Trước đó, qua hơn 4 tháng theo dõi việc chuẩn bị và 
qua nghiên cứu kinh nhiệm săn bắt voi của đồng bào dân 
tộc Ê Đê, M‘Nông ở huyện Buôn Đôn (Đăk Lăk) chúng tôi 
đã từng đề xuất phương án phải dựa nhiều vào voi nhà, 
kinh nghiệm trận mạc của các dũng sĩ săn voi hiện còn 
sống ở đây để hạn chế đến mức thấp nhất tử vong cho 
voi. Trong ngày đầu ra auân 12/11/2001, nếu có voi nhà 
áp sát ở phía sau, khi voi rừng trúng đạn gây mê là xông 
lên ngay chắc chắn sẽ khốụg chế được và giảm thiểu 
nguy cơ voi rơi xuống vực. Chúng tôi được biết, hướng săn 
voi trong ngày đầu tiên là nằm ngoài kế hoạch dự tính 
ban đầu nên lúc gặp voi rừng đã không thể điều kịp voi 
nhà ứng cứu đang ở cách xa đến gần 20 cây số.

Theo chúng tôi, do địa hình vùng Suối Kiết, Gia 
Huynh có nhiều đĩnh núi khá dốc, có suối nước sâu đủ đe 
dọa tính mạng của voi rừng nên cần sớm đưa voi nhà 
vào cuộc. Tốt nhất, khi bắn gây mê nên có voi nhà ở 
gần đế ứng cứu kịp thời.

(SGGP thứ  5 ngày 15/11/2001.)
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Phóng s ự

từcáichétcỏa 2 con voi
RỪ NG Đ Ế N  PHƯỢNG ÁN 

B Ắ T  VOI MỚI

kh i cả 2  con voi rừng đều bị tử  vong. Từ việc nghiên cứu 
hiện trường nơi bắn voi cho thấy: M ột phương án mới 
thật chi tiết là rất cần thiết ■trong những ngày sắp tới.

Nhiều người dân ở khu vực này (chủ yếu là thanh 
niên) đang tìm cách leo lên núi Xà Zú aẽ xem thiêu voi. 
Nhờ một thanh niên dẫn đường có tên P.K.D, chúng tôi 
biết được có nhiều con đường mòn nhò tắ t lên núi rấ t 
nhanh. Gần đến chân núi đã gặp ngay một nhóm 6 
người dân địa phương vai vác cuốc, tay xách tòng teng 
một miếng thịt voi dày khoảng 1 phân vừa xẻo được còn 
bốc mùi hôi và khét. Có miếng còn đỏ nguyên cả thịt.

Tại hiện trường, xác con voi bắt được giờ chỉ hơn 
một nửa chỉ còn phần ngực; theo một người dân thì 
“phần đầu vòi đã có người cắt rồi”. Leo ngược lên khoảng 
40m theo đường dốc đá dựng đứng 60° là xác con voi thứ 
2. Do con voi này được chuyên gia và đội săn voi Việt 
Nam tuyên bố là “do lăn xuống vực” nên nó không bị

7ạy là niềm  vui của ngày đầu chiến dịch săn 
bất và di dời đàn voi dữ Bình Thuận đã tắt lịm

HỐI T I Ế C
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mổ tử thi. Không còn hình ảnh quì quay đầu về núi đẹp 
đẽ lúc chết, trông nó giờ riày th ậ t bi thảm: Toàn bộ 
thân hình to tướng đồ sộ hơn lúc còn sông mới chỉ cháy 
phần da bụng. Phần da đầu cũng đã vừa cháy đế’ lộ ra 
toàn bộ phần vùng xương đầu khá lớn màu trắng ngà. 
Cái vòi với đường kính 25cm giờ chỉ như một khúc củi 
khô. Ớ gần đó, một khúc chân đã bị ai đó xẻo m ất đế 
nằm lồ lộ trên mặt cỏ mặc cho ruồi nhặng xúm quanh.

Cảm giác chung của người dân sông dưới chân núi 
là hối tiếc: Tiếc cho công sức chuẩn bị, tiếc cho tiền của 
Nhà nước và đặc biệt là tiếc cho 12 mạng người đã phải 
lần lượt ra đi để đợi ngày bắt voi. Có người còn mạnh 
mồm nói với vẻ chua chát “tưởng Nhà nước đem chuyên 
gia săn bắt voi chứ săn bắn thì tụi tui cũng làm được”. 
Như tâm  sự của anh Nguyễn Hữu Phúc (thôn 3, Tân 
Minh) “ Nhà nước bắt voi kiểu này hơi kỳ kỳ. Sao không 
xua đến chỗ bằng để bắt. Nhà nước bảo tồn động vật 
quí hiếm chi tiền tỷ nhưng không hiểu kết cục ra sao?”

Xuống núi, người dẫn đường dẫn chúng tôi tìm nhà 
anh T.Đ.N - người đã có vinh dự được tham gia xích voi 
ngay trong những giờ đầu tiên. Anh cho hay công tác hậu 
cần sau khi bắn được voi khá cập rập: Các chuyên gia 
Malaysia thì vừa lạ đường, vừa nặng nề leo núi còn chậm 
hơn cả dân địa phương, lúc thợ săn khát nước thì nước 
không có “ngay cả chuyên gia không có nước uống”. Là 
người đã từng sống chung với voi nhiều năm, anh cũng 
rất tiếc “ nếu hợp tác với dân thì đâu đến nỗi”

N H Ữ N G  LỖI KỸ T H U Ậ T
Bất ngờ trước cái chết của 2 con voi rừng, một cuộc
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họp đột xuất đã được tố chức tại UBND tỉnh  Bình Thuận 
vào chiều 16/11/2001 với sự chủ trì của ông Nguyễn Bá 
Thụ (Cục trưởng Cục Kiểm lâm - trưởng Ban điều hành 
bắt voi quốc gia) đế’ tìm nguyên nhân rút kinh nghiệm 
cho chiến dịch. Tại cuộc họp, ông Shariff nêu lên 2 nguyên 
nhân chính dẫn đến cái chết của 2 con voi là do địa 
hình và do người dân xem đông kích động đến voi nhưng 
không được mọi người đồng tình. Sự th ậ t tạ i hiện trường 
đã cho thây voi đầu tiên bị vướng xích vào gốc cây, cổ 
kẹt vào gốc khi cố di chuyển lên hướng đỉnh dốc. Với địa 
hình dốc từ 45-60°, đường di chuyển - đường chạy của voi 
toàn đá to và hẹp thì không người dân - không nhà báo 
nào dám mạo hiểm đi lên xem, chụp hình voi vào ban 
đêm. Mà nếu ban ngày thì cũng không thế lên quá 
đông, lại quá gần voi dữ đến mức gây kích động dẫn 
đến tử vong cho voi. Có chăng, chỉ là voi cô tìm đường 
thoát với sự giúp sức của voi đàn về trong đêm nhưng 
không thành và dẫn đến kiệt sức rồi bị vướng vào gốc 
cây không có voi nhà giúp sức.

Đối với con voi thứ 2: Nguyên nhân cái chết vẫn là 
một ẩn số mà chỉ có chuyên gia mới giải thích sáng tỏ. 
Khoảng cách giữa nó và con voi bị xích đầu tiên  chỉ 
khoảng 40m nằm chung trên một con đường mòn và ở 
ngay phía trên  dốc lẽ nào các thợ săn lại không tìm ra, 
lẽ nào các bác sĩ thú y lại không biết tác dụng của đạn 
gây mê liều mạnh đầu tiên sẽ hạ gục voi trong bao nhiêu 
phút. Từ hiện trường cho thấy các chuyên gia Malaysia 
thừa sức tìm thấy và giải mê cho con voi thứ 2 nhưng 
sao họ không huy động tìm kiếm ngay? Phải chăng họ 
đã thấy con voi thứ 2 chết vì liều đạn gây mê quá mạnh?

-  62 -



C Ẩ N  CÓ MỘT PHƯƠNG Á N  
CHI T IẾ T  HƠN

Đúng là yếu tố địa hình đã ảnh hưởng nhiều đến sự 
sống của 2 con voi rừng đầu tiên mà theo một thành viên 
đội săn bắt người Việt Nam - người đã từng dự chiến dịch 
săn bắt tại Xuyên Mộc- Tân Phú năm 1993 cho rằng “với 
địa hình đó thì rấ t khó cho voi nhà và có thể sớm muộn 
gì chúng cũng sẽ chết vì nhiều lý do khác nhau”. Do đó, 
hiện trường - địa hình phải được các .chuyên gia Malaysia 
nghiên cứu một cách kỹ hơn trước khi quyết định bắn gây 
mê. Tiếp đó là công tác tố chức hậu cần nhân lực, dụng 
cụ, voi nhà phải luôn trong tình trạng sẵn 'sàng  chiến 
đấu. Qua tiếp xúc với người dân địa phương cho thấy, cả 2 
yếu tô trên chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu chọn ra 10 - 
15 người dân địa phương thông thạo đường sá trên núi, 
khỏe mạnh thuê họ để bổ sung vào lực lượng hậu cần trực 
chiến suốt trong thời gian diễn ra chiến dịch thì thời 
gian tiếp cận, xích được voi sẽ nhanh hơn. Chuồng trại 
nhốt voi chưa làm xong và ở. quá xa nơi bắn. Có vẻ như 
những thợ săn Malaysia chưa có nhiều kinh nghiệm nên 
mới đế cho voi mẹ đang trong thời gian cho con bú nằm 
lại một mình giữa núi mà không có phương án phục bắt 
tiếp voi con hay cử voi nhà chăm sóc? Kỳ thực ra, những 
tình huống gây tử vong cho voi đã được nêu lên trong kịch 
bản bắt voi kỳ này nhưng rất tiếc không được tuân thủ 
để ngăn chặn ngay từ đầu . Do đó, ông Nguyễn Bá Thụ 
dề nghị đoàn chuyên gia “rút kinh nghiệm nhiều mặt” và 
xây dựng phương án một cách chi tiết hơn đế phía Việt 
Nam cùng phôi hợp thực hiện.

( SGGP chú nhật ngày 18/11/2001)
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CHIẾN DỊCH SĂN BẮT
ĐÀN VOLDỮ BỈNH THUÃN

SAO K H Ô N G  D ự A  V À O  DÂN?

T 7 ạ ỵ  là tuần đầu tiên của chiến dịch săn bắt 
Y  đàn voi dữ Tánh Linh đã trôi qua trong âu lo 

của dư luận. Cái bóng thấ t bại của đợt bắt voi năm 1993 
tạ i Xuyên Mộc - Tân Phú năm 1993 cứ lởn vởn và có 
phần ám ảnh nặng nề  horn k h i cả 2  con voi bắn được đều 
đã chết. Từ thấ t bại đầu tiên của chiến dịch muốn đi 
đến thắng lợ i phải dựa rấ t nhiều vào dân địa phưorng.

Mới nhìn qua kết quả của đợt 1, người ra dễ dàng 
nhận ra rằng yếu tố địa hình đã ảnh hướng nhiều đến 
cái chết của 2 con voi rừng nhưng kỳ thực nếu các chuyên 
gia Malaysia cùng Đội Săn bắt người Việt Nam chịu 
khó bỏ thời gian đi rừng để nắm thông tin về quy luật 
di chuyển, để thông thạo địa hình nơi voi hay về vào 
ban đêm thì đã có thể  trán h  được sự cô'. Không chỉ 
những thành viên của Đội Săn bắt người Việt Nam mà 
chính cả nhóm chuyên gia Malaysia cần tăng cường đi 
rừng hơn nữa thì mới chọn được chỗ bắn thích hợp. 
Ngay hôm đầu tiên có m ặ t.tạ i huyện Tánh Linh, khi 
hay tin  mới chết một con voi; ông Hồ Lâm (Phó chủ 
tịch UBND huyện - trưởng Ban Chỉ đạo Phòng tránh voi 
Tánh Linh) đã có nhận xét là công tác chuẩn bị chưa 
kỹ, các chuyên gia mới có 3 ngày - chưa đủ thời gian 
làm quen địa bàn nên sẽ lúng túng khi có tình huống
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xảy ra. Địa hình thực tế  tại khu vực Suối Kiết và Tân 
Minh cho thấy: Khu vực vườn rẫy bằng phẳng nằm sát 
với những ngọn núi, đồi và khi bị tấn công voi sẽ nhanh 
chóng lao đầu chạy về húi theo bản năng và rấ t cần có 
người thông thạo địa bàn mới tiếp cận để xích voi trước 
khi thuốc ngấm (trong vòng 25 phút). Chỉ riêng việc 
xích voi nếu không có 9 người tình nguyện (cốt chỉ để 
xem “ông Bồ”) ở xã Tân Minh thì cả đoàn công tác chưa 
chắc đã xích được con voi thứ 2 trước lúc nó tỉnh.

Rồi đến chuyện đốt xác voi, nếu không có 9 thanh 
niên người dân địa phương khỏe mạnh leo núi giỏi thì 
chắc việc đưa dầu, tìm củi để đốt voi cũng chưa thể xong 
trong 3 ngày.

Không chỉ đơn thuần là chuyện dùng dân đ ể  sai vặt 
mang vác mà quan trọng hơn, người dân địa phương chính 
là nguồn thông tin ban đầu chính xác nhất, kịp thời nhất. 
Từ nhiều năm nay, voi luôn về tìm thức ăn ở rẫy bắp, vườn 
chuối, bãi mía của dân và về tại vườn nào, chủ vườn đều 
biết rồi mới báo cho các Tổ bảo vệ nên nếu không dựa vào 
dân thì những thông tin khi đến đư ợc với khu chỉ huy đã bị 
muộn và voi đã quay về núi rất khó bắn.

Chúng tôi rất tâm đắc với câu nói của anh Nguyễn 
Đình Tin (thôn 4, xã Tân Minh, Hàm Tân) - người được 
chọn để vác xích lên xích voi và là người đã nhiều năm 
chung sống với voi rằng Nếu dựa vào dân thì đâu đến nỗi”

Vì vậy, thiết nghĩ nếu Ban Điều hành bắt voi quốc 
gia nên xem xét và có thể chọn ra 10 người khỏe mạnh, 
thông thạo tại khu vực săn voi để giúp việc trong suốt 
thời gian diễn ra chiến dịch thì sẽ góp phần đắc lực cho 
chiến dịch.

(SGGP thứ  3 ngày 20/11/2001) 
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D Ù N G  VOI N H À Đ Ê  B Ă T
____  VOI RỪNG

Ổ  1 hiến dịch săn bắt đàn voi dữ Bình Thuận 
đã bước vào giai đoạn 2  và với diễn biến của 

giai đoạn 1 cho thấy, vai trò của voi nhà chưa được phá t 
huy.

Trong những ngày qua, người dân Buôn Đôn (huyện 
Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) bàn tán  râ't nhiều về chiến 
dịch săn bắt và di dời đàn voi dữ Bình Thuận khi hay 
tin cả 2 con voi bắn được đều đã chết. Trong cuộc họp 
báo chiều 18/11/2001, trả  lời chất vấn của PV báo SGGP 
“tại sao không sử dụng kinh nghiệm quí báu của người 
dân Buôn Đôn, Easúp để vừa giảm tỷ lệ tử vong cho voi 
vừa giảm chi phí cho chiến dịch?”. Ông Nguyễn Bá Thụ 
(Cục trưởng Kiểm lâm kiêm trựởng Ban Điều hành chiến 
dịch bắt voi quôc gia) trả  lời rằng người Buôn Đôn chỉ 
quen bắt và thuần dưỡng voi con, không quen bắt voi 
lớn. Tìm hiểu kỹ thì được biết, đồng bào Buôn Đôn có 
rấ t nhiều kinh nghiệm đế không chế voi rừng.

Theo anh Trịnh Văn Huê (giám đô'c Khu Du lịch 
Buôn Đôn - nguyên là một cán bộ văn hóa) - một người 
nhiều năm tìm hiểu về truyền thông văn hóa Buôn Đôn 
thì voi nhà với sự chỉ huy của nài hoàn toàn có thế 
khuất phục được voi rừng. Anh cho biết, người Buôn Đôn 
trong các chuyến đi săn xưa đã sử dụng voi nhà với 
nhiều công năng: Từ chuyện dùng voi xông vào chia 
tách, xé lé đàn voi đê bắt voi con đến chuyện sử dụng
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voi nhà tấn công xua đuổi voi rừng khi chúng quay lại 
tấn công giải cứu voi con trong đàn bị nguy kịch do voi 
nhà tiêu diệt. Trong đó, phải kể đến khả năng tấn công 
khuất phục hoặc xua đuối voi đầu đàn. Hiện chi riêng 
tạ i huyện Buôn Đôn, sô người có nhiều kinh nghiệm 
thuộc loại “già làng” trong nghề săn voi còn khoảng 10 
người và người từng tham gia săn voi (kiểu thợ săn) có 
vài chục - đó là một nguồn vốn quý giá cho các chiến 
dịch săn bắt di dời voi.

Về tập tính loài, voi là loài rấ t tinh khôn nên rấ t 
sợ voi nhà có người ngồi chỉ huy trên lưng và thường là 
bỏ chạy khi giáp m ặt dù qua nhiều năm thuần dưỡng 
voi nhà đã trở nên hiền lành. Trong rừng, theo chiều 
gió voi rừng ngửi thây mùi voi nhà cách 1,5-2 cây số là 
đã sợ và tìm cách trốn chạy.

Qua một tuần có m ặt tạ i Tánh Linh chúng tôi 
nhận thây, các chuyên gia Malaysia dường như chưa 
hiểu biết, chưa đánh giá được hết khả năng của voi nhà 
nên mới tập kết voi ở quá xa nơi bắn. Trong một tuần 
đầu tiên, voi nhà chỉ buộc, cho ăn quanh quẩn khu lán 
trại Bàu Chồn làm bản thân các nài voi rấ t sốt ruột. 
Chỉ khi 2 con vai rừng bị chết thì các chuyên gia Malay
sia mới hiểu ra và bắt đầu cho voi nhà tập luyện quanh 
khu lán trại. Và trong phương án mới trình ban Điều 
hành chiều qua mới có nêu ra kế hoạch “tập kết voi nhà 
gần vùng bắn gây mê để hỗ trợ”.

Theo chúng tôi, cần phải cho voi nhà có điều kiện 
làm quen địa hình nhiều hơn bằng cách cho voi di 
chuyển, đi lại trong vùng săn voi chứ không dừng lại ở 
khu Bàu Chồn, c ần  huấn luyện để voi nhà tham  gia
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tích cực hơn cho chiến dịch từ việc tham gia xua đuổi voi 
rừng đến nơi thuận lợi để bắn, đưa voi nhà truy tìm voi 
rừng sau khi bắn đạn gây mê đến dùng voi tấn công voi 
rừng khi chúng quay lại tấn công thợ săn, hạn chế khả 
năng phải sử dụng súng hỏa lực mạnh để tiêu diệt voi. 
Hoặc có thể dùng voi nhà tách voi lớn cho các thợ săn 
bắn và bắt voi con, canh chừng voi rừng quay lại giải 
cứu sau khi xích được voi rừng.

Để voi nhà phát huy tác dụng, có lẽ phải tăng
cường thêm  thời gian huấn luyện và nếu chuyên gia
Malaysia không đủ kinh nghiệm thì nên mời các lão 
thợ săn từ Đắk Lắk xuống giúp cho công tác huấn luyện 
và tham gia cố vấn trong thời gian diễn ra chiến dịch.

Voi là một loài động vật tinh  khôn, có tính tổ 
chức rấ t cao nên khi được huấn luyện sẽ hơn hẳn voi
rừng và rấ t cần được sử dụng trong chiến dịch săn
b ắ t lần  này như là một lực lượng xung kích mà con 
người không th ể  thay th ế  được. Chừng nào mà voi 
nhà chưa được khai thác đúng mức thì khả năng thành 
công của chiến dịch săn bắt di dời đàn voi dữ Bình 
Thuận càng ít.

(SGGP ngày 22/11/200l ì
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C H IÊ N  D ỊC H  S Á N  B Ắ T  VOI DỮ  
BÌN H  TH Ú Ậ N  N H iN  TỪ  G Ó C  ĐỘ  

____ THÔNG TIN

thời gian đầu của chiến dịch cho thấy công tác cung câ'p 
thông tin cho báo chí còn có nhiều điều bất cập.

Ngày 13/11/2001, chúng tôi có m ặt tạ i khu lán 
trại Bàu Chồn để nắm thông tin thì bị cán bộ bảo vệ 
ngăn cản do không có giấy phép của UBND tỉnh Bình 
Thuận, thẻ nhà báo coi như không có tác dụng. Một số 
phóng viên báo chí lặn lội ra tận  Phan T hiết ngay 
trong đêm làm đơn xin giấy phép đế’ tiếp cận thông tin 
thì được một Phó Chủ Tịch ƯBND tỉnh Bình Thuận trả  
lời là chỉ cấp phép cho “đài chính thống”. Trong khi đó 
có một nhóm phóng viên thời sự Đài THVN gồm 4 
r.gười được ở ngay trong khu trại, có một lều riêng, được 
tự do đi lại, tự do tác nghiệp làm ngay cả một thành 
viên trong Ban điều hành cũng bất bình. May nhờ có sự 
men biết trước với ông Phạm Mộng Giao - Thành viên 
Ban điều hành mà tôi và nhà báo NCL mới được ông 
Giao mời vào để “ban phát” cho một ít thông tin. Những 
r.gày hôm sau, tình hình rấ t nóng bỏng do có tin cả 2 
con voi rừng đều đã bị chết nhưng việc moi thông tin 
thật khó do không ai cung cấp, ngay cả các đồng nghiệp

yhiến dịch săn bất voi dữ Bình Thuận m ới 
'qua g iai đoạn 1 và còn kéo dài nhưng qua
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ở Đài THVN khi đã quay được cảnh voi. chết nhưng khi 
gạn hỏi vẫn giấu kín như muôn mình được cho phép độc 
quyền. Khi voi bị chết, ông Giao rấ t buồn và đuổi khéo 
chúng tôi ra khỏi khu vực lán trạ i chỉ huy.

Dù bị phân biệt đôi xử nhưng đa sô" các nhà báo 
đều khai thác được phần nào thông tin  chiến dịch, thậm  
chí còn đưa trước cả Đài THVN, Đáng khen là truyền 
hình Thành phô' HCM, Báo Lao Động cùng vài tờ báo 
khác không quản ngại nguy hiếm đã tìm cách chụp ảnh 
con voi xích và bâ't ngờ chộp được ảnh con voi thứ nhâ't 
đã bị chết gục trên  mỏm đá khác với cách giải thích của 
các chuyên gia là bị chết do lãn xuống vực. Chỉ có điều, 
do không có thông tin chính thống nên các chi tiế t có 
sai sô' khá nhiều. Từ chuyệii giờ bắt voi tới giờ xích voi, 
lúc voi bị chết, khoảng cách từ nơi voi bị bắn đến chỗ bị 
xích, liều gây mê đều có sự khác nhau theo kiểu mỗi báo 
mỗi kiểu.

Tại cuộc họp báo đầu tiên của chiến dịch tổ chức 
vào chiều 18/11/2001, ông Nguyên Bá Thụ (Gục trưởng 
Kiếm lâm kiêm trưởng ban điều hành chương trình bắt 
voi quô'c gia) đã rấ t lấy làm cảm kích trước sự quan tâm 
đặc biệt của báo chí vì đã thông tin kịp thời, dành trang 
nhất, dành nhiều thời gian, thời lượng đăng phát. Ông 
cũng than phiền là thông tin không được chuẩn mà nguyên 
nhân là do chính cách điều hành, cách phát ngôn của Cục 
kiểm lâm. Các nhà báo đề nghị cử người có tư cách phát 
ngôn để cung cấp thông tin cho báo chí trong suốt thời 
gian diễn ra chiến dịch và đã được ông Cục trưởng ghi 
nhận, rút kinh nghiệm.

Nhưng còn nguyên nhân về cái chết của 2 con voi
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rừng thì kiểu phát ngôn ban đầu của Ban Điều hành 
cũng như cả nhân ông Thụ cho rằng do có người xem 
đông (trong đó có nhà báo) làm voi bị kích động là chưa 
được chấp nhận, chưa có sức thuyết phục. Hiện trường 
cho tháy nguyên nhân của mọi nguyên nhân vẫn là do 
vội vàng, do lỗi kỹ thuật. Voi thì dữ, địa hình hiểm trở 
không ai dám lại gần và chỉ riêng chuyện xích voi trên  
núi không ai chăm sóc cũng đủ làm voi tử vong.

Qua việc săn thông tin  về voi dữ mới hiểu thêm 
về nghề báo - một nghề nguy hiểm và nhiều lúc phải 
cần mạo hiểm đế tìm kiếm thông tin, hình ảnh nóng 
sốt nhất cung câ'p cho bạn đọc, bạn xem đài.

Chiến dịch còn dài và việc thông tin về chiến dịch 
chắc chắn sẽ còn nhiều điều làm báo giới phải quan 
tâm .

(Người Làm báo Lâm Đồng sô' 49 
(tháng 11-12/2001))



ĐÃ BẮT VOI CÁI Đàu ĐÀN

/  'ầôfì ngáy 27/11/2001, đã có 2 con voi ở rừng 
i  y  Tánh Linh (Bình Thuận) bị bắt và được thà 

vào Vườn quốc gia Yok Đôn. Đàn voi còn lạ i m ấy con 
trong những ngàv trước đây vẩn là câu hỏi của nhiều  
người?...

Chấp nhận rủi ro, chúng tôi đã theo những người 
dân Tân Minh (Hàm Tân, Bình Thuận) vào rừng chiều 
28/11/2001 để tìm cách tiếp cận đàn voi . Nhờ đó chúng 
tôi đã nhận diện được tương đối đầy đủ về đàn voi này.

Đàn voi còn tấ t cả 6 con; trong đó có 4 con đực và 
2 con cái. Con nhỏ nhất là con đực và đang còn bú. Con lỡ 
là con cái. Một con đực có ngà dài chừng 38cm luôn được 
phân công canh chừng 2 voi con thì đã bị bắt và được chơ 
lên Vườn quốc gia Yok Đôn. To nhất và đáng sợ nhất là 
con cái đầu đàn với tấm thân cao to đồ sộ còn hơn cả 2 
con cái đã chết; đường kính chân đo được thì chân trước 
38cm, chân sau có dạng hột xoài một bề 50 và một bề 
24cm và có vẻ như con này đã ở tuổi 40 vì da sần sùi. 
Điểm nổi bật của con này là cặp mắt xoi mói và khuôn 
mặt dữ dằn kiểu sát thủ. Khi thấy động, 2 con voi con 
nhanh chóng nhận được sự che chở của con đầu đàn. Vì đã 
chạm trán nhiều lần với con người nên con cái to lớn này 
thường đi sau. Nhiệm vụ đi đầu được giao cho con voi đực 
có ngà. Nhiều người dân địa phương cho biết con voi cái
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này rất dữ và đánh hơi người rấ t nhanh, thường lẩn trốn 
khi gặp nguy hiểm nên trong mấy lần chạm trán  vừa 
qua với thợ săn Malaysia đều không dính đạn gây mê.

Khi chúng tôi viết tin này thì được biết: Vào lúc 
14h 52 phút ngày 3/12/2001 các chuyên gia Malaysia đã 
bắn gây mê và sau đó 30 phút đã xích được con voi cái 
đầu đàn. Con voi này nặng hơn 5 tấn, có đường kính 
chân sau 42cm. Các chuyên gia đã lên phương án bắt 
luôn voi con nếu nó quay trở lại tìm voi đầu đàn và chở cả 
2 lên Vườn quốc gia Yok Đôn.' Con voi cái đầu đàn này sẽ 
được đeo thiết bị định vị theo dõi qua vệ tinh do tố chức 
Động Thực vật quốc tế  (FFI) cung cấp.

(Báo Đắk Lắk nguyệt san s ố  29, tháng 11/2001.)
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Phóng sự:

B Ắ T  VOI K IỂ U  BUÔN ĐÔN

ỳ uôn Đôn (nguvên gốc tiếng  Lào: Bản Đôn) 
hừ gần 2  th ế  k ỷ  qua đã trở thành m ột địa

danh nổ i tiến g  - nơi giao thoa giữa các nền văn hóa 
Việt - Lào - Thái - M iên và là nơi duy n h ấ t ở Việt Nam  
còn lơn g iữ  được nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. 
Tranh thủ lúc nghi ngơi giữa 2  lần chuyến voi lên Tây 
Nguyên, tô i quyết định ghé về Buôn Đôn..

Tiết trời mùa khô cao nguyên cộng với những cơn 
gió m át từ dòng sông Sê rê pôlt như làm dịu đi những 
mệt nhọc của một cuộc hành trình cấp tóc. Những ngôi 
nhà sàn mang đặc trưng văn hóa Lào - Thái - Ê Đê 
xinh xắn nằm 2 bên đường trông thậ t dễ thương và gần 
gũi. Một con voi với cặp ngà nhọn khoẻ khoắn đang chở 
trên  lưng 3 người khách dạo chơi trên  con đường đât đỏ 
chạy giữa trung tâm  buôn. Một nhóm du khách từ thành 
phô" mang tên  Bác đang xúm quanh một con ngựa chụp 
ảnh, một tiếng tù và cất lên. Thì ra họ đang chụp ảnh 
với voi và với Ama Công - người cháu của vua săn voi 
Khun Sơ Nốp đang giữ kỷ lục về số voi săn bắt được. Sau 
khi hẹn với Ama Còng, tôi ghé nhà của Mí Lĩnh (theo 
cách gọi của dẩn buôn Đôn) nằm ở trung tầm  của bản 
Đôn xưa và là đầu buôn Đôn hiện nay. Đây là ngôi nhà 
sàn độc đáo mái lợp bằng gỗ cà chít duy nhất hiện có ở 
Việt Nam. Bà Mí Lĩnh là cháu của vua săn voi và là
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người đang sơ hữu ngôi nhà dã có tuổi thọ 2 thế  kỷ. 
Trên vách nhà có treo một bộ đồ nghề săn voi khá đầy 
đủ mà tôi đã từng thấy khi nó còn đế ở ngoài trung tâm 
du lịch. Bên trái là .cái mâm đồng dùng để cúng thần 
linh trước mỗi chuyên đi săn. Kê bên là dụng cụ đế 
chiến đấu đánh voi rừng có thế gọi là cái giáo dài hơn 
2m, thêm một cái đế đánh vào đầu voi nhà giống cài 
sừng trâu. Một cái gậy (đầu nài) người M‘nông gọi là 
kreo vừa đế diều khiển voi nhà vừa đế đâm voi rừng (trợ 
chiến) khi giáp lá cà. Phía dưới là một tấm  che làm 
bằng da trâu rừng (min) khá to dùng dể che đồ dùng 
trên lưng voi khi săn. Một cái sừng trâu có dây buộc 
dùng đế múc nước khi qua sông (quản tượng không cần 
leo xuống) treo giữa vách; một cái khóa chân bằng dây 
rừng. Trên cao nhâ't là một cái đèn đi săn có cái ống 
đốt bằng nứa nằm trên (nhiên liệu đốt là dầu rái, chai 
cục); khi đốt tàn rơi xuống cáì máng ở dưới để tránh 
cháy rừng. Đồng bào rấ t kiêng khi đi săn đề xảy ra 
cháy rừng vì voi sẽ chạy xa. Chiếm diện tích lớn nhất 
là bộ dây đế’ bắt và cột voi. Đầu tiên là một cuộn dây 
;ròng lớn bện bằng da trâu dài khoảng 50m có một đầu 
là cái tròng để quăng vào ehân bắt voi. Khi voi rừng 
chạy, dây được thả ra để dây tự quấn vào gốc cây và 
chường săn cứ theo sợi dây mà đến bắt voi. Đến lúc dẫn 
voi về buôn thì có một loại dây khác luồn theo một cái 
cùm gỗ có gai nhọn cùm lên cổ voi để voi nhà kéo về. 
Rồi về đến buôn lại có một loại dây nhỏ hơn đế buộc 
voi. Có tấ t cả 17 thứ dụng cụ trong đó chỉ riêng bộ dây 
đã có đến 5 loại là dây tròng, dây buộc, dây dẫn, dây 
reo vồ- dây bảo hiểm. Tất cả đều được làm làm bằng da 

trâu rừng hoặc trâu nhà.
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Khi đội săn gặp đàn voi thì người đội trưởng tìm 
cách thông báo ngay cho các đội săn khác biết đế tránh 
tình trạng 2 đội (nhóm) săn cùng một đàn. Sau đó, đội 
săn dừng lại để làm công tác chuẩn bị, phân công nhiệm 
vụ cụ thể. Các nài phụ (rmắt) sẽ lo việc ăn uống cho voi 
chiến còn các nài chính (kru) sẽ cùng đội trưởng tiếp 
cận đàn voi. Để tránh sự phát hiện và bỏ chạy của voi 
rừng; việc nói chuyện hiệp đồng bằng miệng được hạn 
chế mà chỉ im lặng áp sát; các tên gọi đồ vật dùng cho 
đi săn cũng được gọi trệch đi. Vào trận, các kru nằm rạp 
trên  mình voi bám chắc vào dây chằng bụng voi và bí 
mật điều khiển voi tiếp cận đôi thủ. Vai trò tiếp cận voi 
đầu đàn được giao cho đội trưởng và cùng 2 voi chiến 
khác sẽ đánh trả  nếu voi đầu đàn hoặc voi đực vệ sĩ 
quay lại tấn công.

Chiều đến, nhờ sự giúp đỡ của anh Trịnh Văn Huê 
(giám đốc Trung tâm Du lịch Buôn Đôn), tôi tìm đến nhà 
ông Ma Nirl - một người được giới thiệu là có kinh nghiệm 
trong nghề bắt voi. Không có ông ở nhà. Tìm nhà ông 
Ma Nô Liêng (Ma Nú Liệng) thì không ngờ gặp cả Ma 
Nirl ở đấy. Cả nhà đang lai rai. Có vài người mặt đã đỏ 
gay. 2 choé rượu cần đang uống dở đặt ở giữa nhà. Hóa ra 
nhà Ma Nô Liêng mới vừa cúng voi. Sa Thít (con trai lớn 
của chủ nhà) xuýt xoa “Tiếc quá, anh mà đến sớm một 
chút là có cả 2 con voi nhà, vừa mới cúng xong giờ thì đã 
dẫn nó ra cột ở ngoài bìa rừng rồi”. Sau khi đóng góp một 
chút “lễ vật’ để cúng voi theo phong tục của đồng bào, câu 
chuyện về voi mới được bắt đầu.

Ma Nô Liêng vốn là người gốc Thái, ông sinh năm 
1936. Lớn lên ông theo một ông chú đi buôn bán dọc
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tuyến Mê Kông - Sê Rê Pốk - Bản Đôn và lập nghiệp 
luôn ở đây. Ông bắt đầu đi săn năm 25 tuổi và đến nay 
đã bẩt được 49 con (tính chính xác từng con). Trước năm 
1975, có lần ông đã bắt được 3 voi con một lúc. Sau năm 
1975 ông đã 4 lần bắt được 2 con trong một chuyến đi 
săn.Theo phong tục của đồng bào, chỉ khi bắt được 30 con 
voi trở lên thì mới được công nhận là thợ săn chính hay 
dũng sĩ (kru) nên ông đã được công nhận là một Kru thứ 
thiệt thuộc loại “tổ phó” nếu so với Ama Công. Nếu chưa 
được công nhận là Kru thì không thế đi săn một mình. 
Lần đi săn gần nhất là tháng 12/1999, chỉ với 1 con voi 
nhà cùng với thợ phụ (Rmắt) ông đã bắt được một con voi 
con. Ông giải thích cho mọi người có mặt về những quy 
định nghiêm ngặt của nghề đi săn voi: Chỉ cho phép 
quăng dây thòng lọng vào chân sau bên phải đế’ bắt voi. 
Nếu bắt voi bằng chân trái (sau) thì phải cúng một con 
heo, còn bắt bằng chân trước phải cúng một con trâu.

Vì nghề đi săn giờ không còn thịnh hành như xưa 
nên ngay cả Sa Thít con trai lớn của Ma Nô Liêng tuổi 
đã ngoài 30 và đã đi săn cùng bố từ năm 14 tuổi cũng 
không rành lắm về những qui định của nghề săn. Có 
nhiều điếm anh ta phải diễn giải thật kỹ và nhờ ông Ma 
Nô Liêng giải thích thì mới truyền đạt lại được.

Cơm chiều xong thì trăng 18 vừa lên, ánh trăng 
chiếu rọi qua những tán cây cổ thụ ở phía bên kia đường, 
ở trên m ặt hồ trước mặt tạo nên một khung cảnh tuyệt 
đẹp. Tôi cùng anh Trịnh Văn Huê đi tìm cụ Ama Công - 
nhân chứng sống số 1 của nghề săn voi ở đây. Vua săn 
voi có nhiều vợ nhưng không có con. Mẹ ông là con nuôi 
của vua voi Khun Sơ Nốp. Phải qua 5-6 nhà tìm thì mới
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gặp được ông già. Ồng đang ở nhà bà Mí Hiên (cháu gọi 
bằng cậu). Dưới ánh đèn dầu trên  nhà sàn trông ông 
th ậ t quắc thước, dáng cao lớn và quá rắn rỏi so với cái 
tuổi 86 của mình. Ông cười hô hô' và kế rằng: Chị, em, 
cả con gái, cháu mình đã về với ông bà mà mình vẫn 
còn sông. Ông cười th ậ t to: “Tôi không chết đâu!”.

Sau nửa giờ đồng hồ để ông tự sự thì con voi mới 
trở thành câu chuyện thu hút và gợi mở trí nhớ của cụ. 
Chúng tôi hỏi rấ t kỹ về cách đếm voi săn được cũng như 
kinh nghiệm, khả năng của đồng bào trong đánh, bắt 
voi rừng. Thì ra, có rấ t nhiều cách tính. Nếu bắt được 
voi rừng có 2 ngà chỉ tính 1, nhưng nếu có ngà bên phải 
thì tính là 2 con. Nhưng nếu bắt được 1 con voi trắng 
(bạch tượng) trong bầy 100 con thì được tính thành 30 
con. Trong đời ông đã bắt được đến 7 con bạch tượng và 
ông còn nhớ vanh vách đã tặng cho ai. Trong sô' đó 1 
con đã tặng cho Bảo Đại, 1 con cho Ngô Đình Diệm.

Trong quan niệm của đồng bào buôn Đôn, voi là 
con vật xuất thân  từ người mà ra nên râ't tinh khôn, 
hiểu được tiếng người và vì th ế  việc cúng bái thần  linh 
trước, trong và sau mỗi lần đi săn chiếm một vai trò rá t 
quan trọng. Từ lúc cúng Yàng, cúng thần  linh phù hộ 
trước khi xuất quàn đến lúc voi nhập buôn phải trải qua 
15 lần cúng khác nhau mà Ama Công giải thích là phải 
cúng để voi chịu thu phục. Thường những lề cúng như 
vậy gồm một con gà và một chóe rượu cần.

Nói về khả năng bắt voi lớn, ông đã 2 lần đứng 
dậy rút cây gậy dùng đế luồn dây vào chân voi gác trên 
trần  nhà rồi dùng khuỷu tay đo đi đo lại (4 Lần đo). Theo 
ông thì voi rừng có chiều cao từ 2,3m trở xuống đều có
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thế bắt được nhưng với điều kiện phải cho ông đj xuống 
xem rừng ở đó th ế  nào, voi nhà phải do ông chọn và đội 
thợ săn do ông chỉ huy. Ông kể cách đây chưa lâu ông 
đã từng bắt được một con voi chiều cao 2,3m. Ông còn 
lặp đi lặp lại về khả năng không chế voi rừng của voi 
nhà “Đánh chớ, có đánh chớ! Voi nhà mà đánh thì 
thường voi rừng sẽ bỏ chạy sau 15 phút đánh nhau. Bởi 
voi rừng dù hung hãn nhất thường rấ t sợ voi nhà có 
người chỉ huy”. Kinh nghiệm của Ama Công cho thấy, 
khi vào rừng một mình, gặp voi dữ nó “không sợ mình 
đâu, nhưng khi mình cỡi voi nhà thì nó rấ t sợ”.

Cũng vì phải dùng voi nhà đánh voi cái đầu đàn 
hoặc voi đực bảo vệ đàn nên đồng bào buôn Đôn chỉ 
dùng voi đực có ngà khi đi săn bắt, rấ t ít khi dùng voi 
cái vì voi đực nhà vừa to, khỏe vừa có ngà mới có thế’ 
đánh trả  được voi đực bảo vệ đàn vốn rấ t khỏe và có 
cặp ngà lợi hại. Với những con voi rừng to khỏe thì sẽ 
dùng đến 4 bộ dây dây tròng một lúc đê đứt sợi này 
còn sợi khác tròng vào một chân hoặc 3-4 sợi tròng 
vào và dùng voi nhà kéo về nhiều phía đê giảm sức 
m ạnh của voi rừng. Người dũng sĩ già đã nói chắc nịch 
“Với 3 voi đực nhà, với 3-4 bộ dây, dùng voi nhà không 
chế cho nó m ệt thì khóa chân và bắt được voi lớn”.

Cuộc hàn huyên của chúng tôi càng lúc càng hào 
hứng khi lấy bầy voi Tánh Linh làm đề tài. Ông sai 
người cháu đi mua rượu vì “tôi quí tôi mới mời, mới cho 
uống” nhưng mọi người đều một mực từ chối. Theo ông: 
“Chỉ voi mẹ đầu đàn to quá thì bắn thuốc mê còn con 
con và con mới lớn không cần thuốc mê; cho tôi xuống 
tôi bắt cho. Cho tôi đi tôi không cầm súng vì đồng bào
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kiêng. Tôi đi chỉ huy. Bắt thế  nào, cột thế  nào tôi biết. 
Tôi già rồi không thể đi vào rừng một mình mà phải 
cỡi voi nhà/ đi bắ t.” Hỏi ông về khả năng sông của 
những con voi rừng Tánh Linh Ở/Yok Đôn, ông lắc đầu 
và nói “Không biết đâu. Có khi /chết sau 2-3 tháng, có 
khi đến 3/ năm sau nó mới chết f .  Ông không quên dẫn 
ra trường hợp 6 con voi đưa từ Đồng Nai lên năm 1993 
đều lần /lượt tử vong dù có con đã biết đá bóng.

Aína Công đã ngầm chọn/sẵn 3 con voi đực trưởng 
thành/cao 2,5m hiện có ở bựôn Đôn chưa phải là lực 
lượng nhất nhưng pũng đủ sứọ đánh bắt voi rừng. Nhưng 
với điều kiện tiên quyết là phải do ông chỉ huy. Rất tiếc...

Chia tay ông khi đêm buôn Đôn yên tĩnh đã buông, 
chúng tôi thầhi tiếc cho một cơ hội quý báu đế cho cả 
thế  giới biết đến một nghề săn bắt voi rừng của người 
buôn Đôn xưa đã trôi qua...

(Tuần san SGGP thứ  7 ngày 15/12/2001.)
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Ảnh 1 và 2: Con voi thứ 3 và 
là con voi bắt được đẩu tiên 
được đưa về Bàu Chồn

Ảnh 3: Tẩm voi



Ảnh 4: Đưa xe 
chở voi vào ụ 
đỡ

Ảnh 5: Các chuyên 
gia chuẩn bị dưa 

voi ra

Ảnh 6: Tiêm thu:; 
mê cho voi





Ảnh 10: Cô'định 
voi trên xe

Ảnh 11: Con voi nhỏ 
nhất bắt được ở 

Tánh Linh - Con voi 
thứ 8

Ánh 12: Tiêm 
thuốc mê để c 
chuyển voi CC'





Ảnh 16: Trung tâm chỉ huy chiến dịch ở Bàu Chồn.

Ảnh 16: Người dãn xã Tân Minh (Tánh Linh) đi xẻo thịt voi chết.
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Ảnh 17: Ban Chỉ đạo họp báo tại ngã 3 Tân Minh về sự cố làm 2 voi 
rừng đầu tiên chết

Ảnh 18: Hod thông qua phương án săn bắt voi giai đoạn 2.



Ảnh 19: Phút thư giãn hiếm hoi giữa chiến dịch của các cán bộ
kiểm lâm

Ảnh 20: Chích thuốc giải độc cho voi trước khi thả vào Vườn quốc
gia Yok Đôn.



C H IẾ N  D ỊC H  S Ă N  B Ắ T  Đ ÀN  
VOI D ữ  BÌN H  TH U Ậ N  

LIỆU CÓ KẾT THÓC CÓ Hệg?

Vau sự  cô' của ngày đầu ra quân dẫn đến cái 
'chết của 2  con voi rừng, chiến dịch săn bắt và

di dời đàn voi dữ Bình Thuận đang tiến dần về đích với 
k ế t quả đã bắt - di dời được 6 con voi rừng lên vườn Quốc 
gia Yok Đôn. T h ế  nhưng, nếu dựa vào diễn biến tạ i hiện  
trường săn bắ t voi những ngày qua cho thấy: Chiến 
dịch vẫn chưa k ế t thúc có hậu như  mong đợi.

Rút kinh nghiệm dợt di dời voi năm 1993, lần bắt 
và di chuyển voi lần này đã có sự chuẩn bị tương đối kỹ 
về thuôc (liều bán mê thay cho liều mê hẳn, giải mê 
trước khi thả), voi rừng được chở đi ngay không để lại lâu, 
voi nhà được mua hẳn 3 con đế trợ chiến, công tác hậu 
cần cũng kỹ hơn với sự huy động đông đảo nhân lực và 
tiền bạc...Trong đó, sự khác biệt lớn nhất chính là tạo 
trạng thái hoang dã cho voi rừng nhờ liều bắn mê để voi 
nhanh chóng trở lại trạng thái tự nhiên trước khi thả, 
hạn chế tử vong cho voi.

Tuy nhiên, thực tế  tại hiện trường đã không diễn 
biến thuận lợi như vậy. Chỉ riêng việc đưa voi con mới

T Ỷ  LỆ SỐNG C Ủ A  VOI RỪNG 
LÀ BAO N H IÊ U  %?
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lớn bắt ngày 10/12/2001 lên xe tải đã mất hơn một tiếng 
đồng hồ và phải dùng đến 3 ljều thuốc mê: Sau 1 liều đạn 
gây mê và một mũi chích mê thì voi nhà cùng chuyên gia 
Malaysia mới tiếp cận được voi rừng và sau khi dìu được 
lên xe phải tăng thêm mũi thứ 3 mới hoàn thành được 
việc xích voi. Trước đó, khi vận chuyển bon thứ 3 phải 6 
lần chích thuốc bán mê mới di chuyển được voi đến vị trí 
thả an toàn tại phía Tây vườn Quốc gia Yok Đôn. Việc 
tiêm thêm liều là để phục vụ cho việc xích, đưa lên xe 
hay chuyển voi đi nhưng không biết có ảnh hưởng tiêu 
cực như thế  nào đến sức khoẻ của voi sau này. Bởi thực tế 
năm 1993 vẫn còn đó:Cả 6 con voi rừng đưa về thuần 
dưỡng tại 2 huyện Easúp và Buôn Đôn đều chết dần sau 
đó ngay cả khi có con đã biết biểu diễn tiết mục đá bóng. 
Những dũng sĩ (kru) săn voi mà tôi đã gặp ở buôn Đôn 
đầu tháng 12/1001 đều lắc đầu e ngại cho sự sống của 
những con voi rừng Tánh Linh đưa lên đợt này.

MỘT K Ế T  T H Ú C  CÓ HẬU  
CH O  V IỆ C  SẢN BẤT?

Chiến dịch đang đi vào những ngày cuối với những 
thông tin  chồng chéo, thậm  chí trái ngược nhau về con 
thứ 9. Lúc thì thấy có dấu chân đường kính 27cm nhưng 
có lúc chỉ thây 2 con nhỏ đả bắt (đường kính 19 và 
24cm). Cho đến chiều ngày 11/12/2001, các thợ săn Ma
laysia cùng đội Săn bắt Việt Nam vẫn còn mù mờ về sự 
hiện diện của con voi thứ 9. Nguồn tin  báo của dân 
trùng hợp với thước phim Đài truyền hình TP. HCM 
quay được là còn 1 con thứ 9 nữa nhưng thực tê hiện 
trường lại chưa xác định được. Theo quy luật sinh hoạt
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bầy đàn thì con đực trưởng thành hoặc lớn tuổi rấ t ít 
nhập đàn, có khi chỉ nhập đàn vào mùa động dục và 
thời gian giữa 2 lần nhập đàn kéo dài hàng năm khi có 
con cái trong đàn bận nuôi con nhỏ nên khả năng còn 
con thu 9 vẫn còn để ngỏ.

Trong khi đó, thời gian kết thúc chiến dịch đã 
được định sẵn là ngày 15/12/2001 và chiều cùng ngày 
các chuyên gia sẽ lên đường về nước ăn Tết sau tháng 
Ramadan. Nếu quả thực là còn 1 hoặc có thể là 2 con 
nữa thì ai sẽ bắt? Các chuyên gia Malaysia sẽ qua lại 
năng? Hay mời các thợ săn buôn Đôn? Hiện các thành 

viên săn bắt người Việt Nam đang rấ t lúng túng về 
thời điểm kết thúc chiến dịch.

Chiều tối 11/12/2001, khi đưa voi nhà (voi cái) vào 
:èn cạnh voi rừng, con voi mới lớn này đã dùng vòi quờ 
iưới bụng voi nhà tìm vú để bú. Hình ảnh này cho thấy, 
:ác thợ săn Malaysia đã không tính đến đặc điểm bầy 
đàn của voi mẹ + voi con để quyết định bắn gây mê làm 
ho việc săn bắt mất thêm thời gian. Một vị lãnh đạo 

Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận quả quyết con voi xích 
được đầu tiên đã chết là do voi con (cùng voi đàn) về 
trong đêm tìm cách giải cứu. Lý giải này rấ t có cơ sở và 
chưa được các thợ săn Malaysia tiên liệu để chiến dịch 
săn bắt thu được kết quả mỹ mãn. Chưa kể đến hệ quả 
của việc bắn mê đối với voi con như đã kế ở trên.

Như thế, chiến dịch săn bắt và di dời đàn voi Bình 
Thuận kết thúc có hậu hay không vẫn là một dấu hỏi.

SGGP thứ năm ngày 13/12/2001.
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NÔM NQựfi NÓI C H U Y Ê N  VOI

ũIha ông ta đã có nghề thuần dưỡng voi rừng 
'từ thời H ùng Vương lập nước. Trải qua suôt

chiều dài lịch sử  con voi đã trở  thành m ột con vật rấ t 
quen thuộc trong đời sông của dân ta.

Trong truyền thuyết vua Hùng dựng nước Văn 
Lang, khi đóng đô ở thành Phong Châu, đặt cung ở núi 
Nghĩa Lĩnh (Phú Thọ ngày nay) có 100 con voi từ khắp 
chốn kéo về phủ phục chầu mừng. Duy chỉ có một con 
trong đàn tách ra quay lưng lại vua và ngẩng đầu về 
phương khác làm nhà vua nổi giận sai công chúa dùng 
gươm báu chém đầu.

Năm 40, người Việt Nam đã biết dùng voi tham gia 
đánh trận  với sự xuất hiện của Hai Bà Trưng. Mỗi khi ra 
trận, Hai Bà đều cỡi voi làm quan quân nhà Hán khiếp 
vía. Thời bà Triệu, người ta đã nhắc đến truyền thuyết 
bà Triệu khuất phục con voi một ngà bên phải hung dữ 
và cỡi voi lên núi Nưa (Thanh Hóa) rèn luyện quân sĩ. 
Đến năm 1101, sử sách đã chép chuyện vua Lý Nhân 
Tông ngự đến làng Tượng Sách xem bắt voi. Nhưng thời 
kỳ hưng thịnh của nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng 
là từ thế  kỷ X- đầu thế kỷ XIX.

Ớ vào thời kỳ quôc gia phong kiến độc lập này, voi 
đã được biên chế chính thức (tượng binh) trong quân

TỪ CON VOI TRONG LỊCH sử
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đội của Nhà nước phong kiến. Nhiệm  vụ của tượng binh 
là tham gia vận ta i lương thực, quân nhu và trực tiếp 
đánh trận. Trong lần hành quân đánh Đàng Trong năm  
1627, chúa Trịnh đã huy động 300 thớt voi và trong lần 
đánh nhau năm 1643 lượng voi vận tả i đã lên đến con 
sô k ỷ  lục là 720 con trong đó có 130 voi chiến. Còn Đàng 
Trong th ì lúc nào chúa Nguyễn cũng huy động đến 400 
con sẩn sàng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đâu. 
Đến thời Tây Sơn, tượng binh trở thành m ột binh chủng 
sức mạnh vì căn cứ chính của họ nằm gần khu vực có 
sẩn voi rừng lạ i có nghề thuần dưỡng như  khu vực Buôn 
Đôn, Easúp ngày nay. Chính nhờ lực lượng này mà vua. 
Quang Trung đã đảm bảo hành quân thần tốc từ  PỈ1 Ú 
Xuân ra Thăng Long đánh tan 20 vạn quân Thanh đảm 
bảo tính bất ngờ chiến lược.

Đến thời cận đại có buôn Đôn (Đắk Lắk) nổi tiếng 
là nơi có nghề thuần dưỡng, buôn bán voi. Mỗi năm đồng 
bào ở đây bắt và thuần dưỡng khoảng 50 con voi rừng và 
bán cho các vùng lân cận, bán sang tận Myanma, Malay
sia, Thái Lan. Theo tài liệu 'còn lưu giữ  được thì từ  năm  
1399 - 1908 buôn Đôn đã bán đi 161 con voi và tiền thuế  
chính quyền thực dân Pháp đã thu về là 34.279 đồng 
(khoang 150 đồng/con) tương dương 86.000 quan Pháp.

Thời Bảo Đại, ngoài số voi có sẵn từ các đời vua 
trước đế lại tại Huế; voi được tập hợp lại thành đội săn 40 
con tại khu vực buôn Trap, buôn Jun, hồ Lắc ngày nay để 
thỏa mãn thú tiêu khiến của nhà vua. Trong đàn voi săn 
ấy có voi Buôn Con cao 3m có ngà dài rất tinh khôn được 
nhà vua rất quý. Vào tháng 4/1953, Bảo Đại đã làm lễ tế 
trời (Nam Giao) khi đang đi săn và đàn voi đã được huy 
động đế quỳ phục suốt đêm. Gần sáng, một con đã vùng
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dậy tấn công một con khác gây nên một phen náo loạn và 
Bảo Đại phải nhờ đến Buôn Con đứng ra dẹp loạn, kêu gọi 
những con voi đã bỏ chạy trở về trong vòng vài chục phút-

Nối tiếp truyền thống dùng voi đánh giặc giữ nước, 
trong 2 cuộc kháng chiến voi đã giúp ích rấ t nhiều cho 
cách mạng như tham gia vận chuyến lương thực, đạn 
dược và cả người vượt qua những vùng núi cao hiểm trở. 
Chưa ai thông kê được trải qua 2  cuộc chiến đã có bao 
nhiêu chú voi (chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên) đã anh 
dũng h y  sinh trên đường làm  nhiệm  vụ n h ấ t ỉà dưới 
thời chống M ỹ ác liệt?

Đ Ế N  H IỆ N  TẠI
Trước sự săn lùng của giới săn trộm voi lấy ngà 

cùng môi trường sống bị thu hẹp nên số lượng đàn voi 
rừng ngày càng suy giảm. Trước đây, voi rừng Việt Nam 
phân bố trải dài từ vùng Tây Bắc, dọc theo dãy Trường 
Sơn có biên gidi giáp với Lào hoặc Campuchia từ Nghệ 
An vào đến Đồng Nai mà tập trung đông nhất là ở Đắk 
Lắk. Tại khu vực 2 huyện Buôn Đôn và Easúp ngày nay 
do có nhiều khu rừng khộp (rừng thưa cây lá rộng) nên là 
nơi tập trung đông đảo nhiều đàn voi rừng. Nhiều người 
đã từng chiến đấu lâu năm ở Tây Nguyên (vùng biên giới 
giữa Việt Nam và Campuchia) cho hay ngày xưa một 
ngày hành quân trong rừng thế  nào cúng gặp ít nhâ't 
một đàn voi rừng, nhiều thì 3-4 đàn và có những đàn 
đông đến cả trăm con. Nhưng theo một khảo sát của tồ 
chức Bảo vệ động vật hoang dã thế giới năm 1999 thì 
Việt Nam chỉ còn 111 con voi rừng thuộc các tỉnh: Nghệ 
An, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bình Thuận và Đồng Nai.
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Voi rừng suy giảm (cùng với việc cấm săn bắt) đã 
làm đàn voi nhà suy giảm theo vì không có nguồn cung 
cấp. Chỉ riêng tại tỉnh Đắk Lắk, nếu cuối thập niên 80 
•của thế  kỷ 20 còn khoảng 503 con voi nhà nhưng đến 
năm 2001 đã giảm 2/3, chỉ còn khoang 150 con tập  
trung nhiều nhất ở các địa phương: Buôn Đôn, Easúp, 
Lắk, Krông Bông.

B ị con người dồn ép, m ột sô' con voi rừng ngày  
càng trở nên dữ tợn và trong vòng 10 năm qua đã có 21 
người thuộc 2 tỉnh Đồng Nai - Bình Thuận phải bỏ 
mạng vì voi rừng.

Có mặt trong chiến dịch bắt và di dời đàn voi dữ ở 
Bình Thuận vừa qua, chúng tôi thấy  còn canh cánh 
trong lòng những mối lo ngại. Giải pháp di dời voi dữ 
chỉ là giải pháp tình thế. Cái quan trọng nhất, “cơ bản” 
nhất vẫn là biện pháp căn cơ bảo vệ môi trường sống 
cho số voi còn lại của nước nhà. Voi dữ là do chúng ta.

Giữ rừng cho voi sống, voi sẽ không dữ nữa
SGGP xuân Nhâm Ngọ 2002

r S
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M ọ i th ô n g  t in  c h i  t i ế t  x in  l i ê n  h ệ  :

* C ác  s ố  đ iệ n  th o ạ i m iễ n  phí 142 h o ặc  116

* D ịch  vụ  g iả i đ á p  108 h o ặ c  1080

* C ác  đ iể m  g iao  d ịch  củ a  B ưu đ iệ n



NGÀN HANG NÓNG NGHIỆP VA PHÁT TRIEN nòng thôn  
T IN H  L Â M  Đ Ồ N G

lân hạnh phục vụ quý khách với các dịch vụ sau:
1. Nhân tiền gửi nội tệ, ngoại tệ có kỳ hạn và không kỳ hạn cùa 

các tổ chức kinh té và cá nhân trong, ngoài nuóc; hình thúc 
gửi tién phong phú và đa dạng, lãi suât họp lý.

2. Cung úng vốn nhanh, đáp úng cho các linh vực sàn xuổt, kinh  
doanh, đổi mói thiết bị, kỹ thuât với hình thúc tín dụng ngắn  
hạn, trung dài hạn cho mọi thành phần kinh té. Cho vay vốn 
trá  góp tiêu dùng.

3. Thục hiện chuyển tiền nội tinh, ngoại tinh bằng vi tính, đặc 
biệt chuyền tién điện tử, thanh toán quốc té qua mạng SWIFT

4. Tiép nhộn và giải ngân vốn tài trọ, ủy thác cùa các tổ chúc 
kinh té, cá nhân trong và ngoài nước.

5. Kinh doanh ngoại tệ: M ua bán, chi trà  kiéu hổi cho các cá 
nhân có thân nhân ờ  nước ngoài gùi tiền vé nước qua các 
công ty V IN A -U S A , TRANSAIGON, WESTERN U N IO N , 
V IETCOMBAN K, V INAFAX.

6. Thực hiện thanh toán thẻ điện từ, Mastercard.

sf Chúng tỏi có mạng lưới các chi nhảnh trực thuộc trong tinh được tiép 
nối với hệ thống ngán hàng Nông nghiệp và phát trién Nông thòn 
trên toàn quốc và các chi nhánh ớnước ngoài.

tá Chúng tôi có hộ thống phương tiện kỹ thuật tiên tién, đội ngủ cán bệ 
công nhàn viên đủ năng lực, trình độ với tinh thần phục vụ nhiệt 
tình, chu đáo đáp ứng được mọi yêu cầu trên lình vực ngàn hàng ch' 
quỷ khách.

M oi chi tiế t x in  lien hê tai

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông h: • 
tỉnh Lâm Đồng

Số ĨÌB Ĩầ Phó, Bò lạt I/O cóc chi nhánh hục Ihuộc tỉên hùn ĨÍT
9  063.822689 063.828364 063.828346.

Fax: 063.821059.

ỗự thành đạt của mọi người, mọi nhà, mọi doanh nghiệp là mục tiêu
hoạt động và là sự phát triển của ngân hàng chủng tỏi. 1



LÂU« ĐỐNG [ĐÀ LẠT]
0 _£

o  TRU S ờ  CHÍNH:

=> VĂN PHÒNG DAI DIÊN:

^  17 Đinh Tiên Hoàng, Q1 TP.HCM
ĐT : 08.8232830

í /  5/8B Đường 30 tháng 4 Tp. cá n  Thơ 
ĐT: 071.840339

Ể .S Ố  KIẾN THIẾT m  ĐÔNG (ĐẦ ÌA ĩ) ÍCH Nước tơl NHẢ:
Năm 2001 công ty đã chi cho người trúng thưởng vé số Kiến 
thiết Lâm Đồng vói số tiền 77,3 tỷ đồng và nộp ngân sách 
Nhà nước 35,4 tỷ đồng, góp phần xây dụng công trình 
phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế tại địa phương.

■íủc các Ặạn ct/ừều m a y  m ắ ì ì .
Giám đốc: Đào Thị Tâm Mai



NGÂN HÃNG ĐẦU T ư  & PHÁT TRI EN VIỆT NAM 
CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐồNG  

BANK FOR INVESTMENT & DEVELOPMENT OF VIETNAM 

BID V  LAM DONG BRANCH

Hản hạnh được phục vụ quý khachjiang với các dịch vụ sau:
1. Huy động tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam và 

ngoại tệ của các TCKT và dân cư.
2. Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng: ngắn hạn , trung hạn và dài hạn đối 

với mọi thành phần kinh tế bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ.
3. Cho vay các dự án tài chính nông thôn thuộc nguồn vốn Quỹ phát triển 

nôngthôn ( RDF) với lãi suất ưu đãi.
4. Cho vay tài trợ xuất nhập khẩu trong các lĩnh vực: thu mua, chế biến cà 

phê, chè, điều và rau quả xuất khẩu.
5. Thực hiện các loại nghiệp vụ bảo lãnh: dựthầu, thực hiện hợp đồng thi 

công xây lắp, cho vay hợp vốn các dự án có quy mô lớn.
6. Thực hiện các dịch vụ ngân hàng khác như: mua bán, thu đổi ngoại tệ, 

thanh toán thẻ tín dụng, chuyển tiền trong nước và quốc tế, chi trả kiều 
hối...

7. Kinh doanh khách sạn với nội thất hiện đại, đầy đủ tiện nghi và đội ngũ 
tiếp viên ân cần, lịch sự.

CHI NHÁNH TRỰC THUỘC:
Chi nhánh Bào LỐC:

Địa chỉ: số 52 Lê Thị Pha - Bào Lộc - Lâm Đồng 
Điện thoại: 063.866802 - 866418. Fax: 063.864830

Phòng Giao dich số 1:
Địa chỉ: Sô' 42 khu Hòa Bình - TP Đà Lạt - Lâm Đồng 
Điện thoại: 063.822490

HIỆU QUẢ K in H  DOA n u  CỦA KHÁCH HÀ n ọ  LÀ 
MỤC TIÊU HOẠ T Đ ộ n o  CỦA BIDV LÂM Đỏno

Mọi chi tiết xin liên hộ tại
HỒI SỞ CHÌNH

Địa chỉ: só 30 Tràn Phú,TP. £ : 
Lạt, Lâm Đồng, 

s  063.821608 -823992 
Fax: 063.821152



Giá : 30.000đ

*


